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PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 

- Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài viết; 

- Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp; 

- Chủ động nghiên cứu, luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên 

hƣớng dẫn giao.  

2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra 

trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): 

Bài viết của sinh viên Đoàn Thị Hải đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của một khoá 

luận tốt nghiệp. Kết cấu của khoá luận đƣợc sắp xếp hợp lý, khoa học với 3 chƣơng: 

Chương I: Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại vừa và 

nhỏ. Trong chƣơng này tác giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đầy đủ các 

vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại vừ và nhỏ theo quy định hiện hành. 

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sơn 

Bình. Trong chƣơng này tác giả đã giới thiệu đƣợc những nét cơ bản về công ty 

nhƣ lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, 

mô hình tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán. Đồng thời tác giả cũng đã 

trình bày đƣợc tƣơng đối chi tiết và cụ thể thực trạng tổ chức công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, có số liệu minh 

họa cụ thể (Năm 2012). Số liệu minh họa trong bài viết chi tiết, phong phú và có 

tính logic cao.         

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ Sơn Bình. Trong chƣơng này tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu 

điểm, nhƣợc điểm của công tác công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải 

pháp hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế tại công ty và có tính khả thi cao. 

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

Bằng số: ......................... Bằng chữ: .................................................. 

                                                  Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2013 

                                              Cán bộ hướng dẫn 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Năm 2006, Đất nƣớc chúng ta có rất nhiều niềm vui, vừa tổ chức thành 

công Hội nghị APEC lần thứ 14 và là thành viên chính thức của tổ chức 

thƣơng mại thế giới WTO. Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của đất nƣớc 

cũng là thách thức rất lớn khi chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. 

Những tác động trên cũng ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của nền kinh tế cũng nhƣ đến mỗi doanh nghiệp.  

 Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự 

quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trƣờng là làm thế 

nào để sản phẩm hàng hoá của mình tiêu thụ đƣợc trên thị trƣờng và đƣợc thị 

trƣờng chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phi phí đã bỏ ra, doanh 

nghiệp làm ăn có lãi. 

Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hoá một cách hợp lý. Để 

biết đƣợc doanh nghiệp làm ăn có lãi không phải nhờ đến kế toán phân tích 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một 

vai trò rất quan trọng. Kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh 

doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về 

những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi 

nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều 

tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị 

phần của mình trên thị trƣờng. 

Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác Công ty Cổ phần Thƣơng mại và 

Dịch vụ Sơn Bình là một Doanh nghiệp thƣơng mại đã sử dụng kế toán để 

điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có tầm quan 

trọng rất lớn. Nó phản ánh thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ 

của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Xuất phát từ tầm quan trọng của 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đối với 

mỗi doanh ngiệp nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thƣơng 

mại và Dịch vụ Sơn Bình dƣới sự chỉ bảo tận tình của Giảng viên - Th.S 

Nguyễn Văn Thụ và các anh chị trong phòng kế toán của công ty, em đã 



mạnh dạn tìm hiểu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

và Dịch vụ Sơn Bình”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết của em gồm 

3 chƣơng: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

thương mại vừa và nhỏ. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn Bình. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Sơn Bình. 

Vì thời gian, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên bài viết 

của em còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô sẽ chỉ bảo, tạo điều 

kiện để em hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH  DOANH TRONG 

DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ 

  

 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 

DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ. 

 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại vừa và nhỏ. 

Trong những năm gần đây nền kinh tế thị trƣờng đã diễn ra sƣ cạnh tranh 

gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Vì vậy để tồn tại, đứng 

vững và phát triển có uy tín trên thi trƣờng các doanh nghiệp phải tiến hành 

chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, 

nâng cao doanh thu và lợi nhuận. 

Qua thông tin kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ tự tìm ra biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh, 

điều chỉnh giá bán, cơ cấu mặt hàng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời kế toán về doanh thu, chi phí, 

xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá tình 

hình sử dụng tài sản, vật tƣ, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch 

kinh doanh trong doanh nghiệp, để có quyết định quản lý phù hợp. Đây là 

công cụ cung cấp cho lãnh đạo công ty các thông tin, dấu hiệu chính xác về 

tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

         Bên cạnh đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả của họat động sản xuất kinh doanh trong 

thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện để cung cấp các thông tin cần 

thiết cho Ban lãnh đạo phân tích, lựa chọn những phƣơng án tối ƣu cho doanh 

nghiệp. 

         Chính vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh một cách khoa học, hợp lý và phù hợp có ý nghĩa 

quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, 

cơ quan quản lý để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. 
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1.1.2. Vai trò của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại vừa và nhỏ 

            Hạch toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh là việc làm 

sau cùng của quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Yêu cầu 

đặt ra với các nhà quản lý là phải nắm bắt đƣợc doanh thu bán hàng, cung cấp 

dịch vụ của kỳ này để lên kế hoạch cho kỳ tới. Vì vậy cần phải theo dõi các chỉ 

tiêu doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp. Nó là công cụ để các nhà quản lý nhận xét, phân tích, đánh giá 

về khả năng kinh doanh của mình, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nƣớc. Đồng thời nó cũng giúp các nhà đầu tƣ nhìn nhận một cách khách quan 

về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra các quyết định 

tài chính đúng đắn. 

          Do đó hạch toán doanh thu chi phí, xác định kết quả kinh doanh đóng 

một vai trò quan trọng, có tính then chốt mang lại hiệu quả cao cho hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp 

 1.1.3.Những khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. 

         Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông 

thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

          Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam thì doanh thu chỉ bao gồm: Tổng giá 

trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc trong kỳ 

hạch toán, phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh 

nghiệp góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ không 

phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu không 

đƣợc coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm 

tăng vốn chủ sở hữu nhƣng không phải là doanh thu. 

 Các loại doanh thu 

       Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu đƣợc từ 

các nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch 

vụ cho khách hàng gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán. 

       Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền 

chêch lệch của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm 

trừ doanh thu 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

 

- 3 - 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                    Líp: QTL 501K   

Doanh thu thuần                      Doanh thu bán                      Các khoản 

về bán hàng và         =             hàng và cung           -             giảm trừ 

cung cấp dịch vụ                       cấp dịch vụ                            doanh thu 

Doanh thu tiêu thụ nội bộ: Phản ánh doanh thu của số sản phẩm hàng hóa 

dịch vụ trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế 

thu đƣợc từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa 

các đợn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán 

nội bộ. 

Doanh thu hoạt động tài chính: Phản ánh doanh thu từ tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của 

doanh nghiệp. 

Thu nhập khác: là khoản thu góp phần làm thu góp phần làm tăng vốn 

chủ sở hữu từ hoạt động khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu. 

 Các khoản giảm trừ doanh thu: 

 Chiết khấu thương mại: là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá 

niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho ngƣời mua hàng do ngƣời mua hàng 

đã mua sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thoả thuận về 

chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua bán 

hàng. 

 Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ đƣợc doanh nghiệp (bên bán) 

giảm trừ cho bên mua hàng trong trƣờng hợp đặc biệt, vì lý do hàng bán bị kém 

phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn… đã ghi trong hợp 

đồng kinh tế. 

 Hàng bán bị trả lại: là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã ghi 

nhận doanh thu nhƣng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam 

kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo hành nhƣ: hàng kém 

phẩm chất, hàng sai quy cách, chủng loại ... 

 Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đƣợc đánh vào doanh thu của các 

doanh nghiệp sản xuất một số mặt hàng đặc biệt mà nhà nƣớc không khuyến 

khích sản xuất nhƣ: rƣợu, bia, thuốc lá, vàng mã, bài lá… 

 Thuế xuất khẩu: là một sắc thuế đánh vào tất cả hàng hoá, dịch vụ 

mua bán, trao đổi với nƣớc ngoài khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 
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 Thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương 

pháp trực tiếp: là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát 

sinh trong quá trình  sản xuất lƣu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT của doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp phải nộp tƣơng ứng 

với số doanh thu đã đƣợc xác định trong kỳ báo cáo. 

 Chi phí: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và 

lao động vật chất mà các doang nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định gồm có:  

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa 

bao gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với 

doanh nghiệp thƣơng mại, hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành 

đƣợc (xác định là tiêu thụ) và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát 

sinh đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

Chi phí quản lý kinh doanh: phản ánh toàn bộ chi phí của doanh nghiệp bao 

gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhƣ chi phí chào hàng, 

giới thiệu sản phẩm, hoa hồng bán hàng, lƣơng, phụ cấp, trợ cấp, BHXH, 

BHYT, KPCĐ, BHTN, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao 

TSCĐ, dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập 

dự phòng phải thu khó đòi, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác…. 

Chi phí hoạt động tài chính: phản ánh các khoản chi phí hoạt động tài 

chính bao gồm các khoản chi phí lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính, 

chi phí đi vay và cho vay vốn, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ… 

      Chi phí khác: là các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp 

vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp. Chi phí khác của 

doanh nghiệp thƣờng bao gồm: chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, giá trị còn 

lại của thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế… 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: bao gồm chi phí thuế thu nhập hiện 

hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhằm căn cứ xác định  

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

 Kết quả kinh doanh: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác mà doanh nghiệp 

tiến hành trong kỳ. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN. 
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 Kết quả hoạt              Doanh thu thuần            Giá vốn             Chi phí 

động sản xuất     =      từ bán hàng và        -       hàng       -       quản lý 

  kinh doanh                  cung cấp DV                  bán                 kinh doanh 

Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa thu nhập tài chính và 

chi phí tài chính. 

Kết quả hoạt động tài chính    =    thu nhập tài chính    -    chi phí tài chính 

     Kết quả hoạt động khác: là số chênh lệch giữa thu nhập khác, chi phí khác 

và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động khác    =     thu nhập khác     -       chi phí khác 

Lãi sau thuế: là phần lãi còn lại sau khi loại trừ phần thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

Kết quả 

kinh 

doanh 

= 
Doanh thu 

thuần 
- 

Chi phí 

(Giá vốn, chi 

phí quản lý 

kinh doanh) 

+ 

Kết quả 

hoạt động 

tài chính 

+ 

Kết quả 

hoạt động 

khác 

       1.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại vừa và nhỏ 

Trong nền kinh tế thị trƣờng tổ chức tốt công tác hoàn thiện kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thƣơng 

mại có vai trò đặc biệt quan trọng: Từng bƣớc hạn chế đƣợc sự thất thoát vốn, 

phát hiện đƣợc những chỗ vốn bị ứ đọng, chậm luân chuyển để có biện pháp 

xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. Số liệu mà kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho ban lãnh đạo, 

quản lý doanh nghiệp nắm bắt, đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đƣa ra biện pháp khắc phục kịp thời 

sự mất cân đối giữa các khâu  … 

Để phát huy tốt vai trò và thực sự là quản lý đắc lực kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về mặt số 

lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, quy cách, mẫu mã,…đối với từng loại hàng 

hóa, dịch vụ bán ra. 
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- Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời các chi phí phát sinh, các khoản 

doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu để cuối kỳ tập hợp doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh. 

- Theo dõi thƣờng xuyên, liên tục tình hình biến động tăng, giảm các 

khoản thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu 

nhập khác. 

- Theo dõi chi tiết, riêng biệt theo từng loại doanh thu nhằm phản ánh kịp thời, 

chi tiết và đầy đủ kết quả kinh doanh làm căn cứ cho việc lập báo cáo tài chính. 

- Theo dõi chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản phải thu, chi 

phí của từng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời theo dõi và đôn đốc các 

khoản phải thu khách hàng. 

- Xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi tình hình 

thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. 

- Cung cấp các thông tin kế toán chính xác, kịp thời phục vụ cho việc lập 

Báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh doanh liên quan đến 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

- Xác lập đƣợc quá trình luân chuyển chứng từ về kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh. 

- Đƣa ra những kiến nghị, biện pháp hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh nhằm cung cấp cho Ban lãnh đạo có những kế hoạch cụ 

thể cho hoạt động của doanh nghiệp. 

 1.1.5. Bán hàng và các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp 

thƣơng mại. 

 1.1.5.1. Bán hàng. 

           Bán hàng: Bán hàng (hay tiêu thụ hàng hoá) là giai đoạn cuối cùng của 

giai đoạn tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp, là quá trình thực hiện mặt giá trị 

của hàng hoá trong mối quan hệ này doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá 

cho ngƣời mua và ngƣời mua phải chuyển giao cho doanh nghiệp số tiền mua 

hàng tƣơng ứng với giá trị hàng hoá đó, số tiền này gọi là doanh thu bán hàng. 

Quá trình bán hàng đƣợc coi là hoàn thành khi có đủ 2 điều kiện sau: 

 - Bàn giao hàng cho ngƣời mua 

 - Ngƣời mua đã trả tiền hay chấp nhận thanh toán 
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tức là nghiệp vụ bán hàng chỉ xảy ra khi giao xong hàng, nhận đƣợc tiền hoặc giấy 

chấp nhận thanh toán của ngƣời mua 2 việc này có thể diễn ra đồng thời cùng một 

lúc hoặc không đồng thời tuỳ theo phƣơng thức bán hàng của doanh nghiệp 

Ý nghĩa của công tác bán hàng 

Công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó là công đoạn cuối cùng 

của giai đoạn tái sản xuất. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng 

sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách 

Nhà nƣớc thông qua việc nộp thuế, đầu tƣ phát triển tiếp, nâng cao đời sống 

ngƣời lao động trong doanh nghiệp. 

 1.1.5.2. Các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại. 

 Các phương thức bán hàng 

 Các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại có thể bán hàng theo nhiều 

phƣơng thức khác nhau nhƣ bán buôn, bán lẻ hàng hoá, kí gửi, đại lý, trong 

mỗi phƣơng thức bán hàng lại có thể thực hiện dƣới nhiều hình thức khác 

nhau (trực tiếp, chuyển hàng, …). 

- Phương thức bán buôn. 

          Bán buôn hàng hoá là phƣơng thức bán hàng cho các đơn vị thƣơng 

mại,các doanh nghiệp sản xuất… để thực hiện bán ra hoặc để gia công, chế 

biến bán ra..đặc điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh 

vực lƣu thông, chƣa đi vào tiêu dùng, do vậy giá trị và giá trị sử dụng của 

hàng hoá chƣa đƣợc thực hiện. Hàng thƣờng đƣợc bán theo lô hàng hoặc bán 

với số lƣợng lớn, giá bán biến động tuỳ thuộc vào khối lƣợng hàng bán và 

phƣơng thức thanh toán. 

           Trong bán buôn thƣờng bao gồm hai phƣơng thức: 

(a) -Phƣơng thức bán buôn hàng hoá qua kho. 

Là phƣơng thức bán buôn hàng hoá mà trong đó, hàng bán phải đƣợc 

xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán buôn hàng hoá qua kho có thể 

thực hiện dƣới hai hình thức. 

       +Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp. 

 Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của bên bán để nhận 

hàng. Doanh nghiệp thƣơng mại xuất kho hàng hoá, giao trực tiếp cho đại 
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diện bên mua, sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc 

chấp nhận nợ, hàng hoá đƣợc xác định là tiêu thụ. 

       + Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức chuyển hàng 

Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã kí kết hoặc theo đơn đặt 

hàng, doanh nghiệp thƣơng mại xuất kho hàng hoá, dùng phƣơng tiện vận tải của 

mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm 

nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệp thƣơng mại, chỉ khi nào đƣợc bên mua kiểm 

nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, thì số hàng chuyển giao mới đƣợc 

coi là tiêu thụ. Ngƣời bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao, chi phí vận 

chuyển do doanh nghiệp thƣơng mại chịu hay bên mua chịu là do sự thỏa thuận 

từ  trƣớc giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thƣơng mại nào chịu chi phí vận 

chuyển, sẽ đƣợc ghi vào chi phí bán hàng. Nếu  bên mua chịu chi phí vận 

chuyển, sẽ phải thu tiền của bên mua. 

 (b)-Phƣơng thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng. 

 Theo phƣơng thức này doanh nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, 

giao trực tiếp cho đại diện của bên mua, không đƣa về nhập kho mà chuyển 

bán thẳng cho bên mua. Phƣơng thức này có thể thực hiện theo hai hình thức: 

       + Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hang trực tiếp. 

        Theo phƣơng thức này, doanh nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, giao 

trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho ngƣời bán, sau khi giao nhận, đại 

diện bên mua kí nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp 

nhận nợ, hàng hoá đƣợc xác nhận là tiêu thụ. 

        +Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng. 

 Theo phƣơng thức này, doanh nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, 

nhận hàng mua, dùng phƣơng tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài vận 

chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa điểm đã đƣợc thoả thuận. Hàng hoá 

chuyển bán trong trƣờng hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 

thƣơng mại, khi nhận đƣợc tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của 

bên mua đã  nhận đƣợc hàng và chấp nhận thanh toán thì hàng hoá chuyển đi 

mới đƣợc xác định là tiêu thụ. 
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             - Phương thức bán lẻ: 

        Bán lẻ hàng hoá là phƣơng thức bán hàng trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng 

hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính 

chất tiêu dùng nội bộ, bán hàng theo phƣơng thức này có đặc điểm là hàng 

hoá đã ra khỏi lĩnh vực lƣu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá 

trị sử dụng của hàng hoá đã đƣợc thực hiện, bán lẻ thƣờng bán đơn chiếc hoặc 

số lƣợng nhỏ, giá bán thông thƣờng ổn định. 

          Bán lẻ có thể thực hiện dƣới các hình thức sau: 

           (a)-Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung 

        Bán lẻ thu tiền  tập trung là hình thức bán hàng mà trong đó, tách rời 

nghiệp vụ thu tiền của ngƣời mua và nghiệp vụ giao hàng cho ngƣời mua, mỗi 

quầy hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết 

hoá đơn hoặc tích kê cho khách để khách đến  nhận hàng ở quầy hàng do 

nhân viên bán hàng giao. Hết  ca (hoặc hết ngày) bán hàng, nhân viên bán 

hàng căn cứ vào hóa đơn và tích kê giao hàng cho khách hoặc kiểm kê hàng 

hoá tồn quầy để xác định số lƣợng hàng đã bán trong ngày, trong ca và lập 

báo cáo bán hàng, nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng 

cho thủ quỹ. 

       (b)-Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp. 

        Theo hình thức này nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách và 

giao hàng cho khách, hết  ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy 

nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ, đồng thời kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác 

định số lƣợng hàng hoá đã bán trong ca trong ngày và lập báo cáo bán hàng. 

(c)-Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn). 

Theo hình thức này khách hàng tự chon lấy hàng hoá, mang đến bàn tiền 

và thanh toán tiền hàng, nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền lập hóa đơn 

bán hàng và thu tiền của khách hàng, nhân viên có trách nhiệm hƣớng dẫn 

khách hàng và bảo quản hàng hoá ở quầy do mình phụ trách. 

      (d )- Hình thức bán hàng tự động. 

Bán hàng tự động là hình thức bán lẻ hàng hoá  mà trong đó, các doanh 

nghiệp thƣơng mại sử dụng các  máy bán hàng tự động chuyên dùng cho một 

hoặc một vài loại hàng hoá nào đó đặt ở các nơi công cộng. Khách hàng sau 

khi mua bỏ tiền vào máy, máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho ngƣời mua. 
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 - Phương thức bán hàng trả góp. 

       Theo hình thức này, ngƣời mua đƣợc trả tiền mua hàng thành nhiều lần. 

Doanh nghiệp thƣơng mại, ngoài số tiền thu theo giá bán thông thƣờng còn 

thu thêm ngƣời mua một khoản lãi do trả chậm về thực chất, ngƣời bán chỉ 

mất quyền sở hữu khi ngƣời mua thanh toán hết tiền hàng, tuy nhiên về mặt 

hạch toán khi giao hàng cho ngƣời mua, hàng hoá bán trả góp đƣợc coi là tiêu 

thụ, bên bán ghi nhận doanh thu. 

 - Phương thức bán hàng thông qua đại lý 

         Là phƣơng thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp thƣơng mại giao 

hàng cho cơ sở đại lý, kí giử để cho các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên 

nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và đƣợc 

hƣởng hoa hồng đại lý bán. Số chuyển giao  cho các cơ sở đại lý, kí gửi vẫn 

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thƣơng mại cho đến khi doanh nghiệp 

thƣơng mại đƣợc cơ sở đại lí, ký gửi thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán 

hoặc thông báo về số hàng đã bán đƣợc doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu 

về số hàng này. 

 - Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại. 

          Theo phƣơng thức này bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm 

ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền  sở hữu của 

doanh nghiệp. Khi đƣợc ngƣời mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về 

số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng chấp nhận này mới 

đƣợc coi là tiêu thụ. 

 - Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng. 

           Là phƣơng thức tiêu thụ mà trong đó ngƣời bán đem, hàng hoá của 

mình để đổi lấy hàng hoá của ngƣời mua, giá trao đổi là giá bán của hàng hoá 

đó trên thị trƣờng. 

1.1.6 Các phương thức thanh toán. 

 Thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, vốn của doanh nghiệp chuyển 

từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Doanh nghiệp mất quyền sở hữu về 

hàng hoá nhƣng lại đƣợc quyền sở hữu một lƣợng tiền tệ nhất định do bên 

mua chi trả. Việc thanh toán tiền hàng có thể tiến hành ngay hoặc trả chậm 

hoặc trả dần do hai bên tự thoả thuận. Phƣơng thức thanh toán thể hiện sự tín 

nhiệm lẫn nhau giữa hai bên mua và bán, đồng thời nó cũng gắn liền với sự 

vận động giữa hàng hóa với số tiền vốn, đảm bảo cho hai bên cùng có lợi. 
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 Hiện nay, doanh nghiệp thƣờng áp dụng 2 phƣơng thức thanh toán: 

thanh toán trực tiếp và thanh toán không trực tiếp. 

 Phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt : 

 Đây là hình thức thanh toán mà ngƣời mua sau khi nhận đƣợc hàng hoá 

do bên bán cung cấp thì tiến hành thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho bên 

bán. Thông thƣờng hình thức thanh toán bằng tiền mặt thƣờng đƣợc áp dụng 

đối với hàng hoá tiêu thụ trong nƣớc, các bên có khoảng cách địa lý gần nhau. 

Đối với các mặt hàng bán với số lƣợng ít, bán lẻ, các khoản chi về vận chuyển 

....thƣờng đƣợc thanh toán ngay bằng tiền mặt . 

 Phương thức thanh toán qua ngân hàng : 

 Trong điều kiện nền kinh tế phát triển nhƣ hiện nay thì ngân hàng giữ 

vai trò quan trọng trong quan hệ thanh toán tiền hàng giữa ngƣời mua và 

ngƣời bán, các phƣơng thức thanh toán qua ngân hàng cũng rất phong phú đa 

dạng, việc lựa chọn phƣơng thức nào là phụ thuộc và điều kiện của mỗi bên 

và sự thoả thuận giữa bên mua và bên bán. Các phƣơng thức thanh toán qua 

ngân hàng gồm : 

-  Thanh toán bằng séc 

-  Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi 

-  Thanh toán bằng ủy nhiệm thu  

-  Thanh toán bằng thƣ tín dụng (L/C ) 

-  Thanh toán bằng thẻ thanh toán 

-  Phƣơng thức thanh toán bù trừ. 
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 1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG 

MẠI VỪA VÀ NHỎ. 

 1.2.1  Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản 

giảm trừ doanh thu. 

 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

        Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế 

doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 

Thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. 

 + Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng 

pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là doanh thu chƣa tính thuế GTGT và 

doanh nghiệp sử dụng “hoá đơn GTGT”. 

 + Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng 

pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng là doanh thu có tính thuế GTGT và 

doanh ngiệp sử dụng “hoá đơn bán hàng”. 

Doanh thu bán hàng được xác định khi đồng thời thoả mãn tất cả 5 điều 

kiện sau: 

 - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn với quyền sở hữu 

sản phẩm 

 - Doanh thu xác định tƣơng đối chắc chắn  

 - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát sản phẩm 

  - Doanh nghiệp đã thu hay sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ bán hàng  

  - Xác định đƣợc chi phí liên quan đến bán hàng 

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 

- Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu VAT và doanh 

nghiệp  nộp VAT  theo phƣơng pháp khấu trừ thì doanh thu là giá bán chƣa 

có VAT. 

     - Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế VAT hoặc 

nộp VAT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu là tổng giá thanh toán (giá 

bán có thuế). 

      - Với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB, thuế 

XK thì doanh thu là tổng giá thanh toán (giá bán đã bao gồm cả thuế TTĐB 
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hoặc thuế XK). 

      - Doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu 

số tiền thực tế đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị vật tƣ, hàng hóa nhận gia công 

- Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng giá 

hƣởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng. 

- Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì doanh 

nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận 

vào doanh thu chƣa  thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhƣng trả 

chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu đƣợc xác định. 

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Chứng từ sử dụng 

Để phục vụ cho quá trình tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp thƣờng sử dụng 

những chứng từ sau: 

- Phiếu thu, giấy báo có, séc thanh toán, séc chuyển khoản. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thƣờng. 

- Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho mẫu số 02 – BH áp dụng cho các doanh 

nghiệp không thuộc đối tƣợng nộp thuế GTGT. 

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán, hóa đơn bán lẻ do cơ quan thuế lập cho 

các cơ quan kinh doanh không thƣờng xuyên và các khách lẻ. 

- Hợp đồng mua bán, biên bản giao hàng hóa. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

Hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp 

thƣơng mại vừa và nhỏ sử dụng các tài khoản sau: 

 Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ và được chi tiết thành 4 tài 

khoản cấp 2. 

  Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hoá 

  Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm 

  Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

                             Tài khoản 5118- Doanh thu khác 
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Kết cấu của tài khoản 511: 

  

 Nợ                                                        Có  

 Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 

khẩu hoặc thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp phải nộp của hàng bán 

trong kỳ kế toán. 

 Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng 

đã bán kết chuyển cuối kỳ. 

 Trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển 

cuối kỳ. 

 Kết chuyển doanh thu thuần hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ vào TK 911 

để xác định kết quả kinh doanh. 

 Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hoá và cung cấp dịch vụ của DN thực 

hiện trong kỳ hạch toán. 

 Tài khoản 512- Doanh thu bán hàng nội bộ 

          Dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm , hàng hoá dịch vụ, tiêu 

thụ trong nội bộ doanh nghiệp hạch toán  kinh tế độc lập (giữa các đơn vị 

chính, đơn vị phụ thuộc và giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau). 

Kết cấu của tài khoản 512: 

                                  TK 512  Doanh thu b¸n hµng néi bé 

                    Nợ Có 

 Số thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế 

GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp 

của hàng bán nội bộ. 

 Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng đã bán kết chuyển cuối kỳ. 

 Trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển 

cuối kỳ. 

 Kết chuyển doanh thu thuần hoạt 

động bán hàng và cung cấp dịch vụ vào 

TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

 Doanh thu bán hàng nội bộ của đơn 

vị thực hiện trong kỳ hạch toán. 

Tài khoản 512 không có số dư cuối kỳ và được chi tiết thành 3 tài khoản cấp 2. 

 

       TK 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch 

vô 
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Tài khoản 5121- Doanh thu bán hàng hoá 

 Tài khoản 5122- Doanh thu bán các thành phẩm 

        Tài khoản 5123- Doanh thu cung cấp dịch vụ  

       Ngoài ra để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán còn sử dụng các tài 

khoản khác nhƣ 111, 112, 131, 333, … 

 

 Phƣơng pháp kế toán 

Sơ đồ 1.1.1: Hạch toán bán hàng theo phƣơng thức bán trực tiếp 

KÕ to¸n b¸n hµng theo c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n hµng chñ yÕu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1.2: Hạch toán bán hàng theo phƣơng thức bán gửi đại lý, ký gửi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 156 TK 157 TK 632 TK 911 TK 511 TK 111,112,131 

( 1) TrÞ gi¸ 
gèc b¸n 

hµng vµ dÞch 
vô ®· CC 

( 1) TrÞ gi¸ 
gèc b¸n 

hµng vµ dÞch 
vô ®· CC 

(2) TrÞ gi¸ 
gèc cña 

hµng göi ®· 
b¸n  

(4) KÕt 
chuyÓn gi¸ 
vèn hµng 

b¸n  

(3) KÕt 
chuyÓn 

doanh thu  

(2.1) Ghi 
nhËn DTBH 
vµ CCDV 

TK 33311 

TK 156 TK 632 TK 911 TK 511,512 TK111,112,131 TK 521 

(1) TrÞ gi¸ gèc 
cña hµng ho¸  
xuÊt b¸n thÞ 

tr­êng  

(6) K/c gi¸ vèn 
hµng b¸n 

(5) K/c doanh 
thu  thuÇn 

(2)  Ghi nhËn 
doanh thu b¸n 
hµng vµ CCDV 

(3) C¸c kho¶n 
gi¶m trõ doanh 
thu ph¸t sinh 

Tæng gi¸ 
thanh to¸n 

(A) K/c c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 
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Sơ đồ 1.1.3: Hạch toán bán hàng giao đại lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sơ đồ 1.1.4: Hạch toán bán hàng bên nhận đại lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrÞ gi¸ hµng nhËn ®¹i lý ký göi 

TK 003- Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi 

TrÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n hoÆc tr¶ 
bªn giao ®¹i lý  

TK 511 TK 331 TK 331 TK 511 

(2) Hoa hång b¸n ®¹i lý (1) Sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý  

TK 111,112 

(3) Tr¶ tiÒn b¸n hµng ®¹i lý  

TK 642 TK 156 TK 157 TK 632 TK 911 TK 131 TK 511 

  ( 1) Gi¸ gèc 
hµng göi l¹i 
®¹i lý, ký göi  

 (2.2) Gi¸ 
g«c hµng göi 
l¹i ®¹i lý, ký 
göi ®· b¸n  

 
 ( 5) kc gi¸ 
vèn hµng b¸n   

 
(4) kc DT 

thuÇn 

 
( 2.1) Ghi 
nhËn DT 

 ( 3) Hoa 
hång PTCNB 
®¹i lý, ký göi  

TK 33311 
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Sơ đồ 1.1.5 : Hạch toán bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

         Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản làm cho doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp bị giảm đi nhƣ chiết khấu thƣơng mại, 

hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế 

GTGT nộp theo phƣơng pháp trực tiếp. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng thông thƣờng. 

- Các chứng từ thanh toán nhƣ: phiếu chi, séc thanh toán, séc chuyển 

khoản, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, … 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

TK 521 gồm 3 TK cấp 2: 

TK 5211: Chiết khấu thƣơng mại 

TK 5212: Hàng bán bị trả lại 

TK 5213: Giảm giá hàng bán 

TK 156 TK 632 

TK 131 

TK 111,112 

 
( 1) 2 gèc cña hµng 

xuÊt, tr¶ gãp  

TK 511 

TK 131 TK 111,112 TK 33311 

 
( 2.2) Thu tiÒn b¸n 
hµng lµm tiÕp theo  

DTBH vµ 
CCDV 

( 2 b¸n tr¶  
1 lÇn )  

ThuÕ GTGT 
ph¶i nép 

 
( 2.1) Tæng 
gi¸ thanh 

to¸n  

TK 515 TK 338(3387) 

( 2.3) Ghi nhËn DT l·i 
tr¶ chËm, tr¶ gãp 

Sè chªnh lÖch 
gi¸ b¸n tr¶ 
chËm víi 2 

 b¸n tr¶ ngay 
mét lÇn  
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 TK 5211 – Chiết khấu thương mại 

     Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thƣơng mại mà doanh 

nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua hàng do việc ngƣời 

mua hàng đã mua (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với khối lƣợng lớn và theo 

giá thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thƣơng 

mại (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hàng cam kết mua, bán hàng). 

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 5211: 

  TK 5211- Chiết khấu thƣơng mại 

                         Nợ                                                                  Có  

   Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp          Kết chuyển số chiết khấu đã thanh toán  

    nhận thanh toán cho khách hàng.          sang TK 511- doanh thu bán hàng và cung        

                                                                     cấp dịch vụ để xác định doanh thu thuần  

                                                                     trong kỳ hạch toán 

        Tài khoản 5211 không có số dư cuối kỳ  

 TK 5212 – Hàng bán bị trả lại 

     Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị 

khách hàng trả lại (tính theo đúng đơn giá bán ghi trên hóa đơn). Các chi phí 

khác phát sinh liên quan đến việc bán hàng bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi 

đƣợc phản ánh vào tài khoản 6421 “ Chi phí bán hàng”. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 5212. 

 

 Nợ Có 

Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại 

tiền cho ngƣời mua hàng hoặc tính trừ 

vào nợ phải thu của khách hàng về số 

sản phẩm, hàng hoá đã bán ra. 

Kết chuyển trị giá của hàng bán bị trả 

lại vào bên Nợ TK 511 hoặc TK 512 để 

xác định doanh thu thuần trong kỳ kế 

toán. 

Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú 

 TK 5213 – Giảm giá hàng bán 

          Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát 

sinh và việc xử lý khoản giảm giả hàng bán trong kỳ kế toán. Tài khoản chỉ 

phản ánh các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giá sau khi đã bán hàng và 

phát hành hóa đơn (giảm giá ngoài hóa đơn) do hàng bán kém phẩm chất,… 

 

TK 5212 -  Hàng bán bị trả lại 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 5213 

 

           Nợ                                                                 Có 

Giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho 

ngƣời mua hàng. 

Kết chuyển các khoản làm giảm trừ giá 

hàng bán vào bên nợ TK 511 “ Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

Ngoài ra còn có các khoản làm giảm trừ doanh thu nhƣ: 

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đƣợc đánh vào doanh thu của các 

doanh nghiệp sản xuất một số mặt hàng đặc biệt mà nhà nƣớc không khuyến 

khích sản xuất nhƣ: rƣợu, bia, thuốc lá, vàng mã, bài lá… 

Tài khoản sử dụng : TK 3332 

-  Thuế xuất khẩu: là một sắc thuế đánh vào tất cả hàng hoá, dịch vụ mua 

bán, trao đổi với nƣớc ngoài khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

Tài khoản sử dụng : TK 3333 

-  Thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương 

pháp trực tiếp: là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát 

sinh trong quá trình sản xuất lƣu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT của doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp phải nộp tƣơng ứng 

với số doanh thu đã đƣợc xác định trong kỳ báo cáo. 

Tài khoản sử dụng : TK 3331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 5213 – Giảm giá hàng bán 
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 Phƣơng pháp kế toán. 

Phƣơng pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu đƣợc khái quát bằng 

 sơ đồ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán. 

 Kế toán giá vốn hàng bán dùng để phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng 

hoá, thành phẩm, dịch vụ đã cung cấp đã bán trong kỳ. Ngoài ra, còn phản 

ánh chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí xây dựng cơ bản dở dang vƣợt trên 

mức bình thƣờng, số trích lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

 Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu xuất kho (mẫu 01 – VT). 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03 – VT). 

Và các chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng. 

       Đối với doanh nghiệp thƣơng mại hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng 

pháp Kê khai thƣờng xuyên sử dụng tài khoản:  

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Đối với doanh nghiệp thƣơng mại hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng 

pháp Kiểm kê định kỳ sử dụng tài khoản:  

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Tài khoản 611 - Mua hàng 

Cuối kỳ k/c khoản chiết 

khấu Thƣơng mại, hàng  

 

bán bị trả lại, giảm giá 

hàng bán 

   Chiết khấu TM, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng 

bán phát sinh 

 

   (DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp) 

 

 

Giá bán chƣa có 

thuế GTGT 
 

Chiết khấu TM, hàng bán bị trả 

lại, giảm giá hàng bán phát sinh 

 

(DN tính thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ) 

333 

511 521 - Các khoản giảm trừ DT 111, 112, 131 
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 Tài khoản 632 

      Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bất động sản đầu tƣ bán ra trong kì. 

* Trƣờng hợp hạch toán HTK theo phƣơng pháp kê khai thƣơng 

xuyên: 

Bên nợ: 

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, phản ánh: 

 + Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kì 

 + Các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi 

thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra. 

 + Chi phí xây dựng, tƣ chế TSCĐ vƣợt trên mức bình thƣờng không 

đƣợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành. 

 + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chêch lệch giữa số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập 

năm trƣớc chƣa sử dụng hết) 

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, phản ánh. 

 + Số khấu hao BDS đầu tƣ trích trong kỳ 

 + Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tƣ không đủ 

điều kiện tính vào nguyên giá BDS đầu tƣ 

 + Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tƣ trong kì 

 + Giá trị còn lại của BĐS đầu tƣ bán, thanh lý trong kỳ 

 + Chi phí của hoạt động bán, thanh lý BĐS đầu tƣ trong kỳ. 

Bên có: 

 - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

 - Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tƣ phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả kinh doanh. 

 - Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(Chênh lệch giữa số lập năm nay nhỏ hơn số lập năm trƣớc) 

 - Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

 Trƣờng hợp hạch toán HTK theo phƣơng pháp kê khai định kỳ 

 Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại 
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 Bên nợ: 

 +Trị giá của hàng bán ra trong kỳ 

 + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chêch lệch giữa số 

năm nay lớn hơn số năm trƣớc chƣa sử dụng hết) 

  Bên có: 

   + Kết chuyển giá vốn hàng hóa đã gửi bán nhƣng chƣa tiêu thụ đƣợc. 

 + Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số năm trƣớc) 

  + Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên nợ của TK 911 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 611 – Mua hàng 

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hóa mua vào nhập kho 

hoặc dƣa vào sử dụng trong kỳ 

Bên nợ: 

 - Kết chuyển giá gốc hàng hóa tồn kho kho ( Theo kết quả kiểm kê ) 

 - Giá gốc hàng hóa mua vào trong kỳ, hàng hóa đã bán bị trả lại… 

 Bên có: 

 - Kết chuyển giá gốc hàng hóa tồn kho cuối kỳ ( Theo kết quả kiểm kê ) 

 - Giá gốc hàng hóa xuất sử dụng trong kỳ, hoặc xuất bán trong kỳ ( 

Chƣa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ ) 

 - Giá gốc hàng hóa mua vào trả lại cho ngƣời bán hoặc đƣợc giảm giảm giá 

Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ 

 Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất kho. 

Để đƣa ra đƣợc giá bán hàng hóa hợp lý, doanh nghiệp phải xác định đƣợc 

giá vốn hàng bán để làm căn cứ ghi sổ, cuối kỳ xác định hiệu quả của hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Trong thực tế, do giá cả của hàng hóa mua vào 

luôn biến động do đó đơn giá của hàng hóa mỗi lần nhập kho là khác nhau 

điều này đòi hỏi kế toán phải có một phƣơng pháp nhất định để xác định trị 

giá hàng hóa xuất kho trên cơ sở các đơn giá nhập kho tƣơng ứng. 

Hiện nay, có nhiều cách tính trị giá vốn hàng bán khác nhau, tùy thuộc 

vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà lựa chon 

phƣơng pháp nào cho phù hợp: 
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1. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 

Phƣơng pháp này dựa trên giả thiết lô hàng nhập kho trƣớc sẽ đƣợc xuất 

kho trƣớc, vì vậy hàng tồn kho đầu kỳ giả định là xuất kho trƣớc tiên, số hàng 

hóa sau đó đƣợc xuất kho theo đúng tự nhƣ chúng đƣợc mua vào nhập kho. 

Việc tính giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp này có ƣu điểm là giá vốn của 

hàng tồn kho trên báo cáo kế toán sát với giá thị trƣờng tại thời điểm lập báo 

cáo. Nhƣng nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là đòi hỏi kho bảo quản phải 

thuận tiện cho việc theo dõi tình hình nhập xuất theo từng lần. Trị giá hàng 

hóa xuất kho thƣờng bị phản ánh kém chính xác, đặc biệt là trong trƣờng hợp 

có sự biến động tăng lên về giá.  

2. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 

Phƣơng pháp này giả định những hàng hoá mua vào sau cùng sẽ đƣợc 

xuất đầu tiên, giá hàng hóa xuất kho sẽ tính theo giá của lô hàng nhập sau 

cùng. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là trị giá hàng hóa xuất kho đƣợc xác định 

tƣơng đối sát với giá thị trƣờng tại thời điểm xuất kho hàng hóa. Nhƣng trị giá 

hàng hóa tồn kho bị xác định kém chính xác, đặc biệt là trong trƣờng hợp có 

sự biến động giảm về giá.  

3. Phương pháp bình quân gia quyền: 

Theo phƣơng pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng hóa tồn 

kho đƣợc tính theo trị giá trung bình của từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đầu 

kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đƣợc mua trong kỳ. 

Trị giá vốn của hàng 

hóa xuất kho 
= 

Số lượng hàng hóa 

xuất kho 
x 

Đơn giá bình 

quân 

Nếu đơn giá bình quân đƣợc tính cho cả kỳ đƣợc gọi là phƣơng pháp bình 

quân cả kỳ dự trữ. 

Đơn giá bình 

quân gia quyền 

cả kỳ 

 

 

= 

 

Trị giá thực tế của hàng 

hóa tồn kho đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế của hàng 

hóa nhập kho trong kỳ 

Số lượng hàng hóa  

tồn kho đầu kỳ 
+ 

Số lượng hàng hóa  

nhập kho trong kỳ 

Nếu đơn giá bình quân đƣợc tính sau mỗi lần nhập đƣợc gọi là phƣơng 

pháp bình quân liên hoàn. 
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Đơn giá bình quân 

sau lần nhập thứ i 
= 

 

Trị giá hàng hóa tồn kho sau lần nhập thứ i 

Số lượng hàng hóa thực tế tồn kho sau  

lần nhập i 

 

4. Phương pháp thực tế đích danh: 

Phƣơng pháp này dựa trên cơ sở xuất kho hàng hóa thuộc lô hàng nào thì 

lấy đúng giá vốn của lô hàng đó để tính giá vốn hàng xuất kho. Áp dụng 

phƣơng pháp này trong trƣờng hợp kế toán nhận diện đƣợc từng lô hàng, từng 

loại hàng hóa tồn kho, từng lần mua vào và từng đơn giá theo từng hóa đơn 

của chúng. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp doanh nghiệp 

kinh doanh những mặt hàng có giá trị cao, số lần nhập xuất ít. 

Đối với doanh nghiệp thƣơng mại, trị giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

Trị giá vốn của hàng 

tiêu thụ trong kỳ 
= 

Trị giá mua hàng 

tiêu thụ trong kỳ 
+ 

Chi phí thu mua phân bổ 

cho hàng tiêu thụ trong kỳ 

Trong ®ã: 

Phân bổ chi 

phi thu mua 

cho hàng 

tiêu thụ 

= 

 

Trị giá vốn của hàng bán ra trong kì 

Tổng trị giá hàng tồn đầu kì  

và nhập trong kì 

x 

Tổng chi phí thu 

mua của hàng 

tồn kho đầu kì và 

phát sinh  

trong kì 
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 Phương pháp hạch toán. 

S¬ ®å 1.3.1: H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n (theo ph­¬ng ph¸p 

KKTX) 

 TK 156(1)                      TK 157              TK 632                     TK156 

          

             XuÊt kho hµng ho¸         TrÞ gi¸ vèn hµng göi        TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 

           

                    Göi ®i b¸n         ®­îc x¸c ®Þnh ®· tiªu thô        bÞ tr¶ l¹i 

 

              TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n                                   TK 911 

                                                                                                                                                                                                                          

TK 111,112                                                                                     

                                                                                                                                     

 B¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng                   K/c x¸c ®Þnh  

                                                                         kÕt qu¶ kinh doanh 

                                                     TK 133 

 ThuÕ GTGT 

 

  TK 156(2) 

 

 

          Ph©n bæ chi phÝ thu mua cho hµng b¸n ra 
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 S¬ ®å 13.2 : H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n (theo ph­¬ng ph¸p KK§K) 

 

Cuèi kú K/c trÞ gi¸ hµng cßn l¹i (ch­a tiªu thô ) 

 TK156, 157                    TK 611                                      TK 632                

 

                        §Çu kú kÕt chuyÓn hµng                 K/c gi¸ vèn hµng b¸n      

                                    ho¸ tån kho                                                               

     TK 111,112,131 

 

      NhËp kho hµng ho¸ 

                                            TK 133 

 

 

1.2.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Chi phí quản lý kinh doanh gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

       - Chi phí bán hàng là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bảo 

quản và bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. 

          Chi phí bán hàng  bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí chào 

hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí 

bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển .. 

      - Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động 

quản lý doanh nghiệp, quản lý hành chính, quản lý điều hành chung toàn công ty 

        Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chí phí nhân viên quản lý, chi 

phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế phí, lệ phí, chi 

phí dự phòng, chi phí mua ngoài, chi phí bằng tiền khác…… 

 Chứng từ kế toán sử dụng. 

 - Các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho công tác bán hàng và 

công tác quản lý doanh nghiệp 

     - Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội cho nhân viên bán hàng và 

nhân viên quản lý( mẫu số 11- LĐTL ). 

    - Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ ( mẫu số 06- TSCĐ ). 
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    - Chứng từ kế toán liên quan. 

 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh và tài khoản kế toán sử dụng. 

    Kế toán sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh, để tập hợp và kết 

chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong hoạt động bán sản phẩm, hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ và các chi phí quản lý doanh nghiệp. 

TK642 bao gồm hai TK cấp hai: TK642.1 - Chi phí bán hàng 

 TK642.2 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Kết cấu tài khoản 

TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh 

 Nợ                                                                 Có 

 Tập hợp chi phí phát sinh liên 

quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hoá, cung cấp dịch vụ,  

 Tập hợp các chí phí liên quan đến 

quản lý doanh nghiệp trong kỳ 

 Các khoản ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh 

 Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh  vào TK 911 để xác định kết 

quả kinh doanh trong kỳ. 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ. 
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Sơ đồ 1.4.1: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                         

 

           TK333 

                                             

                       Các khoản thuế phải nộp cho 

                                                Nhà nƣớc 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TK 111,112,336 

  

                                 Chi phí bảo hành sản phẩm 

                    

 

 

TK 642 TK 334, 338 

TK 214 

153, 142, 242 

111, 112, 331 

111, 112, 141 

TK 911 

TK 335 

111, 112, 138, 334 

TK 242, 142 

F©n bæ dÇn CPSC  
TSC§ 

Gi¸ t. tÕ CCDC phôc vô cho quản 

lý kinh doanh 

Dự phòng các khoản phải 

thu khó đòi 

Chi phÝ khÊu hao TSC§ 

CP nh©n viªn trong doanh nghiệp 

CP dÞch vô mua ngoµi 

Cuèi kú kÕt chuyÓn 
CPQLKD ®Ó x¸c 

®Þnh KQKD 

TK 133 

CP kh¸c b»ng tiÒn 

TËp hîp CPSC  
TSC§ 

C¸c kho¶n gi¶m 
trõ CPQLKD 

TrÝch tr­íc CPSC 
lín TSC§ 

CP söa ch÷a t. tÕ 
ph¸t sinh 

111, 112,  331 

159.2 
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         1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. 

 1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

             Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền thu đƣợc từ các hoat động 

đầu tƣ tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại nhƣ lãi tiền gửi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và các hoạt động kinh doanh tài chính 

khác của doanh nghiệp. 

 Chứng từ kế toán sử dụng. 

- Phiếu thu (mẫu số 01- TT). 

- Giấy báo có của ngân hàng. 

- Các khế ƣớc cho vay, biên bản ghi nhận nợ. 

- Các chứng từ có liên quan …. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

 Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính kế toán sử dụng TK 515 -  

Doanh thu hoạt động tài chính.  

Kết cấu của tài khoản 515  

 Bên nợ: 

+ Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp (Nếu có). 

+ Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang Tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

Bên có: 

+ Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia. 

+ Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu tƣ vào công ty con, công ty liên 

doanh, công ty liên kết. 

+ Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng. 

+ Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ.  

 Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 
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 Phƣơng pháp hạch toán. 

 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính đƣợc khái quát theo sơ đồ 1.5.1 

Sơ đồ 1.5.1: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ 

(Tỷ giá thực tế) dịch vụ bằng ngoại tệ 

331 

1111, 1121 

Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại số dƣ cuối kỳ của hoạt động SXKD 

 

Dùng cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia  

bổ sung vốn góp 

Lãi bán ngoại tệ 

   1112, 1122 

1112, 1122 

(Tỷ giá ghi sổ) (Tỷ giá thực tế) 

Bán ngoại tệ 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái 

phiếu cổ tức đƣợc chia 

Cuối kỳ k/c doanh 

thu hoạt động  

tài chính 

413 

121, 221 

111, 112, 138 911 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 
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 1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 

Chi phí hoạt động tài chính là bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong 

kỳ hạch toán liên quan hoạt động về vốn, hoạt động đầu tƣ tài chính và các 

nghiệp vụ mang tính chất tài chính trong doanh nghiệp. 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm một số nội dung sau: chi trả lãi tiền 

đi vay, lỗ từ bán chứng khoán, chênh lệch lỗ tỉ giá hối đoái, chiết khấu thanh 

toán, tiền lãi từ mua hàng theo hình thức trả góp …. 

 Chứng từ kế toán sử dụng. 

- Phiếu chi ( mẫu số 02- TT ).. 

- Giấy báo nợ của ngân hàng. 

- Các khế ƣớc đi vay, biên bản ghi nhận nợ. 

- Các chứng từ có liên quan …. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

Để hạch toán chi phí hoạt động tài chính kế toán sử dụng TK 635 - Chi 

phí hoạt động tài chính. 

Kết cấu của tài khoản  635 

Bên nợ:  

      - Các khoản chi phí hoạt động tài chính. 

      - Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu tƣ ngắn hạn. 

      - Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kì của hoạt động kinh doanh (lỗ tỉ giá 

hối đoái chƣa thực hiện). 

      - Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán. 

      - Chi phí đất chuyển nhƣợng cho thuê cơ sở hạ tầng đƣợc xác định là tiêu thụ. 

      - Phản ánh số phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tƣ 

XDCB (lỗ tỉ giá giai đoạn trƣớc hoạt động) đã hoàn thành đầu tƣ vào chi phí 

tài chính. 

Bên có: 

      - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán. 

      - Cuối kì kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính và các khoản lỗ phát 

sinh trong kì xác định kết quả kinh doanh. 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kì. 
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 Phƣơng pháp hạch toán. 

 Hạch toán chi phí hoạt động tài chính đƣợc khái quát theo sơ đồ 1.5.2 

Sơ đồ 1.5.2: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 

                                                              

                                                                            TK 635 

    TK 111, 112, 338 

                                                                                                                                             

                              Tiền lãi phải trả từ đi vay                                                                            

                                                                                                                                  TK 911 

 

        TK 121, 221                                                          Kết chuyển xác định KQKD 

                                                                                    

                   Lỗ liên quan tới bán chứng khoán 

 

 

   TK 111, 112, 

 

                Lỗ liên quan tới góp vốn liên doanh 

 

 

     TK 131 

 

                         Chênh lệch lỗ tỷ giá         

 

  

     TK 111, 112, 131 

 

                           Chiết khấu thanh toán  

                         khách hàng được hưởng 
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        1.2.5. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác. 

 1.2.5.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác. 

 Thu nhập hoạt động khác: Là các khoản thu nhập không phải là doanh 

thu của doanh nghiệp, đây là khoản thu nhập đƣợc tạo ra từ hoạt động khác 

ngoài hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp. 

 Thu nhập hoạt động khác bao gồm một số nội dung sau: Thu nhập từ 

nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm hợp 

đồng, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, … 

 Chứng từ sử dụng. 

-  Phiếu thu. 

-  Giấy báo có của ngân hàng. 

-  Biên bản thanh lý tài sản cố định. 

-  Các chứng từ có liên quan …. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

  Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính kế toán sử dụng TK711 – 

Thu nhập hoạt động khác.   

   Kết cấu của tài khoản 711 

  Bên nợ: 

-  Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phƣơng pháp trực tiếp đối 

với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng 

pháp trực tiếp. 

-  Cuối kì kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kì 

sang tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh. 

Bên có: 

-  Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kì. 

TK 711 không có số dư cuối kì 
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 Phương pháp hạch toán. 

 Hạch toán thu nhập hoạt động khác đƣợc khái quát theo sơ đồ 1.6.1 

Sơ đồ 1.6.1: Hạch toán thu nhập hoạt động khác 

 

                                                                   TK 711 

                                                                                                                             

                                                                                                                      TK 111, 112, 131 

  TK 911 

                                                                          Thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ 

      

                Kết chuyển xác định  KQKD                                                         

 

                                                                                                                      TK 111, 112, 138 

                                                                                                               

                                                                             Thu tiền phạt do vi phạm HĐKT 

                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                          TK 331,338               

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          Các khoản nợ không có người đòi 

                                       

 

                                                                                                                            TK 111, 112 

                                                                                    

                                                                                 Thu nợ khó đòi đã xử lý                                               

                                                                                        nay đòi được                        

         

                                                                                                                              TK 111, 112 

                                                                Thu từ tài trợ, viện trợ 
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         1.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động khác. 

 Chi phí hoạt động khác: Là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài 

hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là 

những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ khác biệt với các hoạt động 

kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp. 

 Chi phí hoạt động khác bao gồm một số nội dung: Chi phí thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ, tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, … 

 Chứng từ sử dụng. 

-  Phiếu chi. 

-  Giấy báo nợ của ngân hàng. 

-  Biên bản thanh lý tài sản cố định. 

-  Các chứng từ có liên quan …. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

Để hạch toán chi phí hoạt động tài chính kế toán sử dụng TK 811 – Chi 

phí hoạt động khác. Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí 

phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông th-

ƣờng của các doanh nghiệp. 

Kết cấu của tài khoản 811 

    Bên nợ: 

-   Các khoản chi phí khác phát sinh trong kì. 

   Bên có: 

-  Cuối kì kế toán kết chuyển các khoản chi phí khác phát sinh trong kì 

sang tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh. 

TK 811 không có số dư cuối kì 
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 Phƣơng pháp hạch toán. 

 Hạch toán chi phí hoạt động khác đƣợc khái quát theo sơ đồ 1.6.2 

Sơ đồ 1.6.2: Hạch toán chi phí hoạt động khác 

 

                                                                             TK 811 

       TK 211 

 

                       Giá trị còn lại của TSCĐ khi                                                                            

                                                                                                                                 TK 911 

                            thanh lý, nhượng bán 

 

 

                                                                                        Kết chuyển xác định KQKD 

  TK 111, 112, 331 

 

                    CP liên quan đến thanh lý 

               

                        nhượng bán TSCĐ 

 

 

    TK 111, 112, 338 

 

               Tiền DN bị phạt do vi phạm HĐKT 

 

 

      TK 211 

                   

                        Đánh giá giảm TSCĐ 

 

  

 

  TK 111, 112… 

                        

                       Chi cho tài trợ, viện trợ 

                                 biếu tặng 

 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

 

- 37 - 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                    Líp: QTL 501K   

1.2.6.   Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng mà doanh nghiệp đạt 

đƣợc trong một thời kỳ nhất định do các hoạt động sản xuất kinh doanh và do 

hoạt động khác mang lại đƣợc biểu hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ. Kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.  

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt 

động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

và các khoản chi phí khác. 

Cách xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (lãi, lỗ) đƣợc xác định trên cơ sở 

tổng hợp tất cả các kết quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác. 

Lãi lỗ từ           Doanh thu thuần           Giá vốn                    Chi phí QLKD 

hoạt động    =   về bán hàng và      -     của hàng       -      cho hàng tiêu thụ 

bán hàng         cung cấp dịch vụ              bán                             trong kỳ 

 

Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

Tổng DT bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Các khoản 

 giảm trừ 

 

Lãi lỗ từ hoạt 

động kinh doanh 
= 

Lãi lỗ từ hoạt 

động bán hàng 
+ 

Lãi lỗ từ hoạt 

động tài chính 
+ 

Lãi lỗ từ hoạt 

động khác 

 Chứng từ sử dụng. 

-   Phiếu kế toán và các chứng từ khác có liên quan …. 

 Tài khoản kế toán sử dụng. 

 Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

 = -
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Tài khoản này dùng để xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 

và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Kết cấu của tài khoản 911 

 TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

                          Nợ                                                                Có 

 Giá vốn của sản phẩm, hàng hoá 

đã bán, dịch vụ đã cung cấp. 

 CPBH, CPQLDN. 

 Chi phí tài chính. 

 Chi phí khác. 

 Số lợi nhuận trƣớc thuế của hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 Doanh thu thuần của hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Doanh thu thuần của hoạt động 

tài chính. 

 Thu nhập khác. 

 Số lỗ của hoạt động kinh doanh 

trong kỳ. 

. Tài khoản này không có số dư cuối  

 Tài khoản 421 - Lợi nhuận chƣa phân phối 

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế 

TNDN và tình hình phân phối, xử lý kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp.Kết cấu của tài khoản 421 

TK 421- Lãi chƣa phân phối 

- Số lỗ của hoạt động kinh doanh của        - Số lợi nhuận trƣớc thuế về hoạt động  

doanh nghiệp.                                          kinh doanh trong kỳ. 

- Phân phối lợi nhuận kinh doanh.          - Xử lý các khoản lỗ về HĐKD                    

Số dƣ: Số lợi nhuận chƣa phân phối hoặc                                                                            

chƣa sử dụng. 

Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ hoặc dư Có 

Số dƣ bên Nợ: số lỗ hoạt động kinh doanh chƣa xử lý. 

Số dƣ bên Có: số lợi nhuận chƣa phân phối. 

 Tài khoản 821 - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                                                                                                                     

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN của doanh nghiệp 

bao gồm: chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại phát 

sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 
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Kết cấu của tài khoản 821 

Bên nợ: 

-    Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm. 

           -   Thuế TNDN hiện hành của các năm khác phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của năm trƣớc đƣợc ghi tăng chi phí thuế TNDN 

hiện hành của năm hiện tại. 

  -  Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế 

TNDN hoãn lại. 

 - Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

 - Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên có TK8212 - “ chi phí thuế 

TNDN hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên nợ TK8212 - “ chi phí thuế TNDN 

hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên có TK911- xác định kết quả kinh doanh. 

   Bên có: 

 -  Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế 

TNDN hiện hành tạm phải nộp đƣợc giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập hiện 

hành đã ghi nhận trong năm. 

          -   Số thuế TNDN đƣợc ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu 

của các năm trƣớc đƣợc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm 

hiện tại. 

          -   Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại. 

 - Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế TNDN hiện hành phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản đƣợc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành 

phát sinh trong năm vào TK 911- xác định kết quả kinh doanh. 

 -   Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên nợ TK8212 lớn hơn 

số phát sinh bên có TK8212 “ chi phí thuế TNDN hoãn lại” phát sinh trong kỳ 

vào bên nợ TK911- xác định kết quả kinh doanh. 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ. 
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 Phương pháp hạch toán. 

TK 632 

TK635 

TK642 

911- Xác định kết quả kinh doanh TK 511,515,711 

TK 421 

TK821 

TK811 

K/c giá vốn 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, 

K/c chi phí TC 

K/c chi phí QLKD 

Kết chuyển lỗ phát sinh trong kỳ 

thu nhập tài chính và thu nhập khác 

K/c chi phí khác 

K/c chi phí thuế TNDN 

nếu p/s nợ tk821 < p/s có tk821 

K/c lợi nhuận sau thuế TNDN 

nếu p/s nợ tk821> p/s có tk 821 

K/c chi phí thuế TNDN 

Sơ đồ 1.6 – Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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 1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp thƣơng mại vừa và nhỏ 

         Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chế độ kế toán theo quyết định 

số 48/2006/QĐ-BTC đƣợc áp dụng các hình thức kế toán sau: 

- Hình thức Nhật ký chung               - Hình thức Nhật ký chứng từ 

- Hình thức Nhật ký – Sổ cái            - Hình thức kế toán máy 

- Hình thức Chứng từ ghi sổ 

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung. 

        Đặc trƣng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 

đều phải đƣợc ghi vào Sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo 

trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của 

nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng 

nghiệp vụ phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 

- Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

 

- 42 - 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                    Líp: QTL 501K   

Quy trình hạch toán thể hiện qua sơ đồ 1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 1.3.1 – Hình thức kế toán nhật ký chung 

 

 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  

 :  

     

- –

. 

     : 

- – ; 

- . 

Sổ,thẻ kế toán chi 

tiết TK511,TK632... 

 

 

Sổ Nhật ký            

đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

SỔ CÁI  TK511, 

TK632,... 

Bảng cân 

đối số phát 

sinh 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
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 Quy trình hạch toán được thể hiện qua sơ đồ 1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3.2 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày  

Ghi định kỳ 

Đối chiếu, kiểm tra  

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Đặc trưng cơ bản:  

     

:     

-     . 

-     . 

     

. 

     

. 

 : 

-     C ; 

 

Bảng 

tổng hợp 

chi tiết    

Chứng từ kế toán 

Sổ quỹ  

NHẬT KÝ – SỔ CÁI   

Bảng tổng hợp  

chứng từ  

kế toán cùng loại   

 

Sổ, thẻ 

kế toán 

chi tiết   

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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- ; 

- ; 

-     . 

 Quy trình hạch toán  sơ đồ 1.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ 

Đối chiếu, kiểm tra  

 

Sơ đồ 1.3.3 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

1.3.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 

 Đặc trưng cơ bản:   

     - 

. 

     - 

. 

     - 

. 

     - 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Chứng từ kế toán 

Sổ quỹ  

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ, thẻ kế 

toán chi 

tiết 

TK511, 

TK632...   

Bảng tổng 

hợp chi 

tiết    

 Sổ Cái TK511, TK632... 

Sổ đăng ký chứng 

từ ghi sổ   

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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. 

 : 

            - ;                                     - ; 

            -    :                               - ; 

 

Sơ đồ 1.3.4 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – chứng từ 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ 

Đối chiếu, kiểm tra   

 

 

1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Đặc trưng cơ bản: 

     Đặc trƣng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi 

tính. Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình 

thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm 

kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc 

Sổ Cái TK 511, 

TK632... 

Chứng từ kế toán và  

các bảng phân bổ 

Bảng kê NHẬT KÝ           

CHỨNG TỪ SỐ 8... 

 Sổ, thẻ 

kế toán chi tiết 

Tk511, TK632  

Bảng tổng hợp chi 

tiết    

BÁO CÁO TÀI  CHÍNH   
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đầy đủ sổ kế toán và Báo cáo tài chính theo quy định.  

       -  Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính:  

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ 

của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi 

bằng tay.  

 Quy trình hạch toán như sơ đồ 1.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sơ đồ 1.3.5 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

   Ghi chú:              

Nhập số liệu  hàng ngày 

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

          Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ KẾ TOÁN 

   - Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

 

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN CÙNG LOẠI 
- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán quản trị  

 

PHẦN MỀM KẾ 

TOÁN 

MÁY VI TÍNH 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU,  

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH 

 

 2.1.  KHÁI  QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH 

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Sơn Bình 

Tên giao dịch tiếng anh: SON BINH SERVICE AND TRADING JOINT STOCK 

COMPANY 

Logo công ty: 

  

 

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thƣơng mại và dịch vụ 

Địa chỉ trụ sở     : 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - quận Lê Chân - TP Hải Phòng 

Điện thoại          : 0316.532.969   

Fax                    : 0313.637.858 

Email                 : sonbinhjsc@gmail.com 

Mã số thuế         :  0200249607 

Số đăng ký Kinh Doanh : 0200249607 

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

     Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Sơn Bình thành lập theo 

giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200249607 vào tháng 2 năm 2002 do 

sở kế hoạch và đầu tƣ  thành phố Hải Phòng cấp với số vốn điều lệ ba tỷ 

đồng. Trụ sở số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình đƣợc thành lập bởi nhóm 

các kỹ sƣ, cử nhân trẻ năng động,  các thành viên cùng góp vốn, cùng chia 

nhau lợi nhuận, cùng chia lỗ tƣơng ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình. 

Công ty có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu và đƣợc mở tài khoản tại 

ngân hàng. Công ty đƣợc Nhà nƣớc công nhận sự tồn tại lâu dài và tính sinh 

lợi hợp pháp của việc kinh doanh. Mọi hoạt động của công ty tuân thủ theo 

các quy định của pháp luật, công ty có quyền kinh doanh và chủ động trong 
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mọi hoạt động kinh doanh, đƣợc quyền sở hữu về tƣ liệu sản xuất, quyền thừa 

kế về vốn, tài sản và các quyền lợi hợp pháp khác. Các quyền lợi hợp pháp 

của công ty đƣợc pháp luật bảo vệ. 

    2.1.2 Cơ cấu sản xuất kinh doanh 

       Hiện nay công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình là một trong 

những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thiết bị văn 

phòng phẩm, công ty đã duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng ở mức khá cao và 

vững chắc, đã đạt đƣợc niềm tin với ngƣời tiêu dùng, đạt đƣợc một thị phần 

tƣơng đối lớn tại Hải Phòng. 

      Cũng đúng nhƣ tên gọi là một công ty thƣơng mại và dịch vụ nên thực 

chất công ty là một doanh nghiệp thƣơng mại và là nhà phân phối, đại lý 

chính thức của các hãng nổi tiếng kinh doanh các mặt hàng điện tử nhƣ: máy 

tính, laptop, máy in, máy fax, máy Scander, … 

 Chức năng hoạt động. 

Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình là công ty hoạt động 

trong lĩnh vực thiết bị văn phòng với chức năng chính là: phân phối và bán lẻ 

đến ngƣời tiêu dùng các sản phẩm, thiết bị văn phòng phẩm, thiết bị điện tử 

tin học với các chính sách tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. 

 Nhiệm vụ  

      Để thực hiện đƣợc các chức năng đã đề ra trƣớc mắt công ty đã đặt ra cho 

mình những nhiệm vụ chủ yếu là : 

      + Công ty có nhiệm vụ sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đúng chế độ 

hiện hành. 
 

      + Tuân thủ hợp đồng kinh tế đã ký, đảm bảo chữ tín đối với khách hàng. 
 

      + Nắm bắt khả năng kinh doanh, nhu cầu, thị hiếu của ngƣời tiêu dùng, thị     

trƣờng để tổ chức kinh doanh hợp lý. 
 

      + Chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ nộp ngân sách nhà nƣớc, 

đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ngời lao động.  

 Phương hướng hoạt động. 

Với nỗ lực và quyết tâm cao trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra công 

ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình đã xác định cho mình phƣơng 

hƣớng hoạt động chính đó là: Từng bƣớc phát triển, chiếm lĩnh thị trƣờng 
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trong nƣớc. Đƣa thị trƣờng tin học trong nƣớc trở thành một thị trƣờng tin học 

phát triển cao trong khu vực và từng bƣớc hoà nhập với thế giới. 

      2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán 

      Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò 

quan trọng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp, tạo 

nên sự thống nhất, nhịp nhàng giữa các bộ phận, các đơn vị trong doanh 

nghiệp. Ngoài ra còn đảm bảo cho việc tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám 

sát, chỉ đạo quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

     Hình thức tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn 

Bình  theo mô hình: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của công ty 

thông qua các phòng ban chức năng. Cụ thể mô hình bộ máy tổ chức quản lý 

của công ty nhƣ sau: 

           Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty 

 

 

  

 

 

 

 

  Giám đốc : Là ngƣời đứng đầu bộ máy quản lý chịu trách nhiệm cao nhất 

về mọi mặt tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Đại diện cho quyền lợi 

công ty trƣớc pháp luật và nhà nƣớc. Giám đốc trực tiếp điều hành sản xuất 

kinh doanh thông qua các trƣởng phòng ban. 

   Phòng tài chính kế toán: 

       + Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh và  phân tích tình 

hình hoạt động kinh doanh của công ty, tình hình sử dụng vốn. 

       + Tham mƣu giúp việc cho Giám đốc thực hiện nghiêm túc các quy định 

về kế toán tài chính hiện hành. Thƣờng xuyên cung cấp cho Giám đốc về tình 

hình tài chính, nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn. Trong đó Trƣởng phòng tài 

chính kế toán giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác tài chính và 

Giám đốc 

 

Phòng tài chính,  

kế toán 
 

Phòng kỹ thuật 
Phòng bảo hành và  

chăm sóc các dịch 

vụ sau bán hàng 
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kế toán, xúc tiến và quản lý công tác đầu tƣ, công tác tiền lƣơng, thƣởng và các 

khoản thu nhập hoặc chi trả theo chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động. 

    +  Với mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhƣ trên ngoài sự điều hành của 

giám đốc và phó giám đốc, công ty còn nhận đƣợc sự tham mƣu, quản lý và 

giám sát của các phòng nghiệp vụ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế cao. 

   Phòng kỹ thuật 

 Chịu trách nhiệm về mảng sửa chữa các máy móc thiết bị khi khách hàng có 

nhu cầu 

   Phòng bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng 

 Có trách nhiệm bảo hành cho các sản phẩm hàng hóa khi đã tiêu thụ. Và có 

trách nhiệm bảo trì, bảo dƣỡng máy móc thiết bị sau bán hàng khi khách hàng có 

nhu cầu 

  2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại và 

dịch vụ Sơn Bình 

 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 

      Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy quản 

lý và các yêu cầu về thông tin kế toán, Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 

Sơn Bình, tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Quan hệ với cấp 

trên qua hệ thống chỉ đạo và chế độ báo cáo kế toán quy định trong nội bộ.  

  Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty đƣợc khái quát qua sơ đồ   

Sơ đồ 1.2. Bộ máy kế toán tại Công ty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

 

   

 

 

   

Theo mô hình trên, chức năng, nhiệm vụ của từng ngƣời cụ thể nhƣ sau : 

   Kế toán trƣởng của công ty :  

- Là tham mƣu cho bộ máy lãnh đạo quản lý và điều hành công ty về quản 

lý tài chính kế toán, trực tiếp tổ chức công tác ghi chép theo dõi phản ánh mặt 

quản lý tài chính kế toán của công ty. 

- Thực hiện tốt chức năng tham mƣu trong công tác kế toán tài chính. 

Kế toán trƣởng 

Thủ quỹ Kế toán công nợ Kế toán tổng hợp 
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-  Hƣớng dẫn kiểm tra đôn đốc, xây dựng hệ thống ghi chép, thống kê kế toán 

của công ty và tổ chức sản xuất trở lên đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính 

xác, kịp thời, thƣờng xuyên tổng hợp báo cáo lên giám đốc theo quy định. 

- Làm đầy đủ và có chất lƣợng cao các báo cáo quyết toán tài chính năm, 

chuẩn bị tài liệu cho phân tích kinh tế, hoàn thành các nội dung và yêu cầu 

khác theo điều lệ và theo luật định. 

- Kế toán trƣởng có quyền phân công, chỉ đạo các nhân viên kế toán, thống 

kê làm việc tại công ty. Có quyền yêu cầu các cán bộ khác trong công ty cung 

cấp các tài liệu cần thiết cho công tác kế toán và kiểm tra các loại báo cáo kế 

toán cũng nhƣ các hợp đồng phải có chữ ký của kế toán trƣởng. 

  Kế toán công nợ : Chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quyết toán 

các dự án đầu tƣ của công ty, đối chiếu thanh toán công nợ với các khách 

hàng bên ngoài và công nợ nội bộ. 

  Thủ quỹ : Chị trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt tại quỹ. 

Hàng ngày kiểm kê số tiền tồn quỹ thực tế, ghi chép các nghiệp vụ phát sinh 

vào sổ quỹ và lập báo cáo quỹ để chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ. 

2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

 Do đặc điểm và loại hình sản xuất kinh doanh cũng nhƣ quy mô sản xuất 

Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn  Bình tổ chức ghi sổ theo hình thức sổ 

Nhật ký chung để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, phản ánh quá trình sản xuất 

kinh doanh. Đây là hình thức ghi sổ kế toán đơn giản, thích hợp với mọi đơn vị 

hạch toán. 

 Đặc trƣng cơ bản đƣợc áp dụng tại công ty :  

         Công tác kế toán tại Công ty không áp dụng phần mềm kế toán mà thực 

hiện phần lớn trên máy vi tính các thao tác hạch toán trên bảng tính Excel và 

Word, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế Việt Nam. Để thuận 

lợi cho việc hạch toán Công ty áp dụng hình thức kế toán là Nhật Ký Chung. 

 Các chính sách đang được áp dụng tại công ty 

 Chế độ kế toán 

       Công ty đang áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính.  

 Đơn vị tiền tệ sử dụng 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là: Việt Nam đồng 
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 Niên độ kế toán 

        Đƣợc xác định vào năm dƣơng lịch,niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 

01/01 và kết thúc vào 31/12 hằng năm. 

 Phương pháp khấu hao tài sản cố định 

Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Theo nguyên giá và giá tri còn lại của TSCĐ 

Phƣơng pháp tính khấu hao áp dụng: Theo nguyên tắc đƣờng thẳng 

 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 

Phƣơng pháp tính giá trị hàng hóa xuất kho: Bình quân liên hoàn 

Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên 

Phƣơng pháp hạch toán chi tiết: Phƣơng pháp thẻ song song 

Tính thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp khấu trừ. 

            2.1.4.3 Hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán 

 Hệ thống tài khoản: Công ty đang sử dụng hệ thống tài khoản kế toán 

đƣợc ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài Chính. Các tài khoản công ty sử dụng bao gồm: 

- Tài khoản loại 1: TK111, TK 112, TK131, TK133, TK153, TK156 

- Tài khoản loại 2: TK211, TK214 

- Tài khoản loại 3: TK311, TK331, TK333, TK334, TK335, TK338 

- Tài khoản loại 4: TK411, TK421……… 

- Tài khoản loại 5: TK511, TK515 

- Tài khoản loại 8: TK821 

- Tài khoản loại 9: TK911 

 Hế thống chứng từ kế toán 

           Hệ thống chứng từ kế toán của Công ty bao gồm các mẫu bắt buộc 

và mẫu hƣớng dẫn bao gồm: 

- Hóa đơn GTGT                                            Mẫu bắt buộc 

- Phiếu thu                                                        Mẫu bắt buộc 

- Phiếu chi                                                          Mẫu bắt buộc 

- Bảng chấm công                                                  Mẫu hƣớng dẫn 

- Bảng thanh toán tiền lƣơng                                  Mẫu hƣớng dẫn 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH                      Mẫu hƣớng dẫn 

…………… 
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2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toan áp dụng tại doanh 

nghiệp: 

Do đặc diểm sản xuất kinh doanh hiện nay công ty áp dụng hình thức kế 

toán  “ Nhật ký chung". 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng 

tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung 

kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ 

Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt; 

- Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.   

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. 

 - Hàng ngày khi có nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh căn cứ vào 

chứng từ hợp pháp hợp lệ, lập định khoản kế toán ghi sổ vào sổ nhật ký chung 

theo thứ tự thời gian, rồi từ sổ nhật ký chung ghi vào sổ cái các tài khoản 

đồng thời đƣợc ghi vào sổ kế toán chi tiết. 

 - Cuối kỳ lập bảng báo cáo tổng hợp số liệu chi tiết từ các sổ kế toán chi tiết 

 + Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. 

 + Sau khi kiểm tra rồi đối chiếu với số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng 

hợp sau đó lập báo cáo tài chính. 
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TRÌNH TỰ SỔ KẾ TOÁN 

Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung tại công ty thể hiện qua sơ đồ:  

Sơ đồ 1.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ  

Đối chiếu, kiểm tra 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

SỔ CÁI 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 
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  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SƠN BÌNH 

 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản 

giảm trừ doanh thu tại Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

 2.2.1.1.  Đặc điểm sản phẩm  

 Đặc điểm sản phẩm. 

 Công ty là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị văn phòng và các 

thiết bị điện tử, nên sản phẩm chủ yếu mà công ty chú trọng hƣớng tới phục 

vụ khách hàng là kinh doanh các dòng sản phẩm nhƣ máy tính, máy in, máy 

fax, máy chiếu, máy poto, máy Scanner…các thƣơng hiệu nổi tiếng thế giới. 

Cụ thể nhƣ sau: 

 - Máy tính đƣợc tiêu thụ mạnh với các thƣơng hiệu DELL, SONY, 

VAIO, HP, SAMSUNG, LENOVO…. 

 - Máy in là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất và mang lại     

nhiều lợi nhuận nhất cho công ty, gồm máy in laser và máy in phun: CANON 

2900, CANON 3000, CANON 3200, SAMSUNG 4521F, SAMSUNG 2010, 

SAMSUNG 1640, HP 1200, HP 1300, HP 1018, CANON in mµu 3680, 4760…. 

   - Máy poto là dòng sản phẩm không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp: 

IR2106J, NP7130, FK231… 

    - Các dòng sản phẩm máy scanner lide 20, 25, 30…, máy fax L220, B820, 

KXFT 933, 512, 903… 

        2.2.1.2 Phương thức bán hàng. 

Do sự đa dạng của nền kinh tế thị trƣờng, quá trình tiêu thụ hàng hóa ở Công 

ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình cũng rất đa dạng. Nó tuỳ thuộc vào 

hình thái thực hiện giá trị hàng hóa cũng nhƣ đặc điểm vận động của hàng hoá. 

Hiện nay, để đáp ứng từng loại khách hàng với những hình thức mua khác nhau, 

doanh nghiệp áp dụng 2 hình thức bán hàng chính là :  

- Bán buôn  

- Bán lẻ. 

Bán buôn: Với hình thức bán này việc bán hàng thông qua các hợp đồng 

kinh tế đƣợc ký kết giữa các tổ chức bán buôn với doanh nghiệp chính vì vậy 
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đối tƣợng của bán buôn rất đa dạng: có thể là doanh nghiệp sản xuất, doanh 

nghiệp thƣơng mại trong nƣớc, các công ty thƣơng mại, trƣờng học … 

Phƣơng thức bán hàng này chủ yếu là thanh toán bằng chuyển khoản. Khi 

bên mua nhận đƣợc chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán tiền ngay thì hàng 

hoá đƣợc xác định là tiêu thụ. 

Đối với hình thức bán buôn ở công ty chủ yếu là hình thức bán buôn qua kho. 

 Bán lẻ: Theo hình thức này khách hàng đến mua hàng tại cửa hàng với 

giá cả  do cửa hàng đã niêm yết trên mỗi sản phẩm. Với hình thức này nhân 

viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng và thanh toán 

chủ yếu bằng tiền mặt. Thời điểm xác định là tiêu thụ là thời điểm nhận đƣợc 

báo cáo bán hàng của nhân viên bán hàng. 

          2.2.1.3  Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần thƣơng 

mại và dịch vụ Sơn Bình 

 Chứng từ sử dụng:    

-  Hoá đơn GTGT, Hoá đơn GTGT đƣợc lập thành 3 liên : 

      Liên 1: Lƣu tại quyển 

      Liên 2: Giao cho khách hàng. 

      Liên 3: Dùng cho kế toán hạch toán 

Trên hoá đơn ghi đầy đủ mã số thuế, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, 

thanh toán ngay hay công nợ, hình thức thanh toán và đầy đủ chữ ký. 

Khi khách hàng mua hàng của công ty thì nhân viên bán hàng sẽ viết hóa 

đơn GTGT cho ngƣời mua. Hoá đơn GTGT đƣợc lập thành 3 liên, đặt giấy 

than viết 1 lần. Liên 1 màu tím để lƣu, liên 2 màu đỏ giao cho khách  hàng, 

liên 3 màu xanh giao cho kế toán để hạch toán.  

- Hợp đồng mua hàng 

- Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng,…… 

- Và các chứng từ khác liên quan 

 Tài khoản sử dụng:  

     - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Do công ty kinh doanh nhiều loại mặt hàng khác nhau nên TK 511 đƣợc 

mở riêng cho tùng mặt hàng để tiện cho việc theo dõi và quản lý nhƣ: 

                    TK 51111: Máy tính 

                    TK 51112: Máy in 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

 

- 57 - 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                    Líp: QTL 501K   

                    TK 51113: Máy Fax 

                    TK 51114: Máy Scander 

                     ........ 

Trong đó, mỗi mặt hàng lại được mở chi tiết để theo dõi tiếp: 

TK 511111: Máy tính đồng bộ HP dòng HPLP359 

TK 511112: Máy tính đồng bộ HP dòng HPKL360............ 

     - TK 111: tiền mặt 

     - TK 112: tiền gửi ngân hàng 

     - TK 131: phải thu khách hàng, ……. 

 Hệ thống sổ sách sử dụng:     

- Sổ chi tiết bán hàng 

- Sổ chi tiết TK131,.. 

  - Bảng tổng hợp phải thu khách hàng 

  - Bảng tổng hợp doanh thu 

  - Sổ nhật ký chung 

  - Sổ cái tài khoản: TK 131, TK511,… 

 Trình tự luân chuyển chứng từ:     

Công tác kế toán đƣợc mô tả theo trình tự luân chuyển chứng từ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, GBC,… 

Nhật ký chung 

Sổ cái 511… 

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết 511,131,.. 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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Ghi chú:  

 Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

 Kiểm tra, đối chiếu 

 

       -  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản 511, 111, 131, ... Đồng 

thời từ các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ chi tiết TK511, 131. 

 -  Cuối quý, cuối năm kế toán tổng hợp các số liệu từ Sổ cái để lập Bảng 

cân đối tài khoản, đồng thời cũng từ sổ chi tiết các tài khoản, kế toán lập bảng 

tổng hợp chi tiết (sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ 

cái và Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc lập từ các Sổ chi tiết) đƣợc dùng để lập 

Báo cáo tài chính. 

Ví dụ  

      Ngày 18/10/2012 Công ty TNHH khí công nghiệp VN mua 04 bộ máy 

tính đồng bộ HP  chưa thanh toán , số tiền là 17.096.530 VNĐ / 1 bộ (bao 

gồm thuế GTGT 10%). Tổng giá thanh toán là 68.386.120đ  

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000852  (biểu số 2.1.1) và các chứng từ 

khác có liên quan, kế toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

              Nợ TK131:  68.386.120 

                           Có TK511:  62.169.200 

                           Có TK3331  6.216.920 

-  Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.1.2), đồng 

thời ghi vào sổ chi tiết TK511(biểu số 2.1.3), TK131(biểu số 2.1.4). 

+ Từ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 511(biểu số 2.1.5), TK131, 

TK333 

-  Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết TK511 lập bảng tổng hợp doanh thu bán hàng 

theo từng mặt hàng (biểu số 2.1.6), bảng tổng hợp doanh thu hàng bán ra (biểu số 

2.1.7), sổ chi tiết TK131 lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng (biểu số 2.1.8). 

+  Từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số phát sinh, 

số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ đƣợc sử dụng 

lập BCTC. 
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        HÓA ĐƠN                                                               Mẫu số:01 GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                                Kí hiệu: AA/12P 

   Liên 3: ( Nội bộ )                                                                       Số: 0000852 

 Ngày 18 tháng 10 năm  2012                                                                                                                        

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Địa chỉ: Số7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng 

Số tài khoản:……………… 

Điện thoại: 0316.502.969 MST:   

Họ tên ngƣời mua hàng:      Lê Đức Nhã   

Tên đơn vị:                          Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ:  Số 1P Minh Khai , Hồng Bàng, Hải Phòng 

Số tài khoản: 

Hình thức thanh toán:…. .MS: 

STT 
Tên hàng hoá,dịch 

vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Máy tính HP 

đồng bộ 

Dòng HPLP359 

Bộ 04 15.542.300 62.169.200 

      

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                        62.169.200                                  

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT:                                                

6.216.920                                                                              

 

 Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                      68.386.120                        

Số tiền viết bằng chữ: Sáu tám triệu ba trăm tám mƣơi sáu nghìn một trăm hai 

mƣơi đồng 

   Ngƣời mua hàng               Ngƣời bán hàng                        Thủ trƣởng đơn vị 

( Kí, ghi rõ họ tên)            ( Kí ,ghi rõ họ tên)               (Kí, đóng dấu ghi rõ họ tên) 

 

Biểu 2.1.1 

0 2 0 0 2 4 9 6
  

0 7 

0 2 0 0 7 6 8 1 3 4 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Đơn vị tính:đồng 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu TK 

đối ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

Nợ Có 

   
Số trang trƣớc  

chuyển sang 
  63.429.865.240 63.429.865.240 

   ………………………     

01/10/2012 PT 7.10 01/10/2012 
Khách hàng thanh toán 

tiền hàng tháng trƣớc 

111 
 

 
10.000.000 

 

 

 131  10.000.000 

   ……………..     

07/10/2012 PC 19.10 07/10/2012 

Thanh toán tiền mua 

điện thoại cho cty Tân 

Đại Thành 

642 

 
 

18.000.000 

 
 

1331  1.800.000  

 111  19.800.000 

   ………………     

18/10/2012 

PX 35/10 

HĐ.GTGT 

0000852 

18/10/2012 

Công ty Khí công nghiệp 

VN mua 04 bộ máy vi 

tính HP đồng bô,dòng 

HPLP359 chưa thanh 

toán 

632  57.240.324  

 156  57.240.324 

131  68.386.120  

 511  62.169.200 

 3331  6.216.920 

18/10/2012 PC25.10 18/10/2012 Chi tạm ứng đi công tác 
141  2.000.000  

 111  2.000.000 

   ……………….     

12/12/2012 PT 24.12 12/12/2012 
Rút tiền gửi Ngân Hàng 

về nhập quỹ 

1111  30.000.000  

 1121  30.000.000 

   ……………….     

   Cộng phát sinh   84.573.153.650 84.573.153.650 

                                                                           Ngày 31  tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

   (Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

    (Ký, họ tên) 

           Giám đốc 

   (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu 2.1.2. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV SƠN BÌNH 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

 



 

Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình                                                                                       Mẫu số S35 – DNN 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP                                                            Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC 

                                                                                                                                                ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 
TK: 511 – 511111 

Tên sản phẩm: Máy tính đồng bộ Hp dòng HPLP359 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Đơn vị : Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

SH NT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 
Thuế 

Khác ( 521, 

531, 532 ) Nợ Có 

……..  ………….     …………….   

HĐ0000824 01/10 Bán cho cty CMax 112 02 15.542.300  31.084.600   

HĐ0000831 04/10 Bán cho cty Lƣu Đức Phát 111 01 15.542.300  15.542.300   

HĐ0000845 10/10 Bán cho cửa hàng Tuấn Việt 111 01 15.542.300  15.542.300   

HĐ0000850 16/10 Bán cho anh Hạnh 111 01 15.542.300  15.542.300   

HĐ0000852 18/10 
Bán cho Cty Khí công 

nghiệp Việt Nam 
131 04 15.542.300  62.169.200   

……..  ………….     …………….   

  Cộng    849.067.800 849.067.800   

 

 Ngày 31 tháng 01năm 2013 

Ngƣời ghi sổ                            Kế toán trƣởng 

 (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên) 

Biểu 2.1.3



 

(Ký, họ tên)       Biểu số 2.1.4                                              (Ký, họ tên) 

Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình  Mẫu số S13-DNN 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP  (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

     ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Tài khoản: 131 

Đối tƣợng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt Nam 

ĐVT: Đồng 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh Số dƣ 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   Số dƣ đầu kỳ      168.745.630  -  

   Số phát sinh trong kỳ          

   ......................      

03/10 HĐ0000825 03/10 
Cty TNHH khí công nghiệp VN  mua máy in 

màu Canon 2900 

5111 10.218.182    178.963.812     

3331   1.021.818    179.985.630      

…… ….. …….. ………. ……. ….. ……. ………… ……….. 

07/10 GBC12/NN 07/10 Cty TNHH Khí công nghiệp VN trả tiền  112   50.000.000   115.734.622    

12/10 HĐ0000847 12/10 
Cty TNHH Khí công nghiệp VN mua 02 

model ADSL Tplink 8817 

5111 

3331 

653.630 

65.363 
 

116.388.252 

116.453.615 
 

18/10 HĐ0000852 18/10 
Cty TNHH Khí công nghiệp VN mua 04 bộ 

máy tính đồng bộ HP dòng HPLP359 

5111 

3331 

62.169.200 

6.216.920  
 

178.622.815 

184.839.735 
  

19/10 PT 26/10 19/10 Công ty TNHH Khí công nghiệp VN trả tiền 111     25.000.000  159.839.735   

…… ….. …….. ………. ……. ……. ……. ………… ……….. 

   Cộng số phát sinh  453.445.679  350.000.000     

      Số dư cuối kỳ       272.191.309    

                  Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

            Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng 
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SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu TK: 511 

Năm 2012 

   Đơn vị tính : đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh trong kỳ    

   ……………    

01/10/ 

2012 

HĐ 822 

PT 6.10 

01/10

/2012 

Bán máy fax L220 cho công 

ty CMax, thanh toán bằng TM 
111  

5.245.656 

 

   ……………..    

06/10/ 

2012 
HĐ 838 

06/10

/2012 

Bán máy scanner lide 20 

cho công ty cổ phần nhƣa 

Châu Âu, chƣa thanh toán 

131  3.649.716 

   ………………    

18/10/ 

2012 
HĐ 852 

18/10

/2012 

Bán 04 bộ máy tính đồng bộ 

HP, dòng HPLP359 cho công 

ty Khí công nghiệp VN,chưa 

thanh toán 

131  62.169.200 

19/10/ 

2012 

HĐ 853 

PT 32.10 

19/10

/2012 

Bán ổ đĩa Samsung cho công 

ty Lƣu Đức Phát 
111  1.885.682 

   ……………    

21/11/ 

2012 

HĐ 976 

PT 40.10 

21/11

/2012 

Bán máy máy Fax KF112 cho 

gia đình a.Tuấn 
111  2.350.000 

   …………..    

31/12/ 

2012 
PKT 15 

31/12

/2012 

Kết chuyển doanh thu bán 

hàng năm 2012 
911 12.105.745.000  

   Cộng số phát sinh  12.105.745.000 12.105.745.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

    CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 01  năm 2013                    

Giám đốc 

(Ký, họ tên,đóng dấu) 

Biểu 2.1.5 

 



 

      Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP 

 

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG 

THEO TỪNG MẶT HÀNG 
Máy tính đồng bộ  - TK51111 

                                                                                   Năm 2012 

                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng 

                                                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

                   Ngƣời ghi sổ                                                               Kế toán trƣởng 

( Ký, ghi rõ họ tên )          ( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

Biểu số 2.1.6

STT 
Số hiệu tài 

khoản 
Tên sản phẩm 

Số tiền 
Ghi chú 

Nợ Có 

1 511111 Máy tính đồng bộ HP dòng HPLP359 849.067.800 849.067.800  

2 511112 Máy tính đồng bộ HP dòng HPKL360 532.235.677 532.235.677  

3 511113 Máy tính đồng bộ Sony dòng SNAA140 425.421.489 425.421.489  

4 511114 Máy tính đồng bộ Sony dòng SNKF142 634.224.562 634.224.562  

….  ………………. …………. ………..  

  Cộng 2.807.298.632 2.807.298.632  



 

      Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP 

 

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG TOÀN CÔNG TY 

                                                                              Năm 2012 

                                                                                                                                                     Đơn vị tính: Đồng  

STT 
Số hiệu 

tài khoản 
Tên sản phẩm 

Số tiền 
Ghi chú 

Nợ Có 

1 51111 Máy tính đồng bộ 2.807.298.632 2.807.298.632  

2 51112 Máy tính laptop 2.534.889.467 2.534.889.467  

3 51113 Máy in thƣờng 1.158.216.743 1.158.216.743  

4 51114 Máy in màu 1.902.454.753 1.902.545.753  

5 51115 Máy Fax 1.084.698.750 1.084.698.750  

6 51116 Máy scanner 960.573.221 960.573.221  

….  ……………….  …………..  

  Cộng 12.105.745.000 12.105.745.000  

      Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

             Ngƣời ghi sổ    Kế toán trƣởng 

                    (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên) 

Biểu 2.1.7



 

      Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP 

SỔ TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên khách hàng 
Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 Công ty cổ phần Nhiệt điện HP   376.942.537 299.800.000 77.142.537  

2 Công ty TNHH Thƣơng mại & ứng dụng công nghệ E.C.S 86.977.688  1.391.867.320 1.289.000.000 189.845.008  

3 Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt Nam 168.745.630  453.445.679 350.000.000 272.191.309  

4 Công ty cổ phần nhựa Châu Âu 202.521.532  893.496.237 875.000.000 221.017.769  

5 Công ty cổ phần thiết bị VPP Tiến Mạnh 246.019.188  2.015.116.984 1.850.000.000 411.136.172  

… ………. ……… … ……….. …………. ……….  

 Cộng 1.363.888.221  9.505.556.675 8.753.535.167 2.115.910.729  

        

     Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ                    Kế toán trƣởng               Giám đốc 

                   (Ký, họ tên)                                                   (Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.1.8 
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 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 

 2.2.2.1. Phƣơng pháp tính giá hàng xuất kho. 

       Công ty áp dụng phƣơng pháp tính trị giá hàng thực tế xuất kho trong kỳ 

theo phƣơng pháp bình quân liên hoàn. Phƣơng pháp này vừa đảm bảo tính kịp 

thời của số liệu kế toán, vừa phản ánh  đƣợc tình hình biến động của giá cả. 

Hàng hoá của công ty đƣợc nhập từ hai nguồn khác nhau đó là nguồn hàng 

nhập khẩu và hàng mua trong nƣớc. Hàng nhập khẩu của Công ty cũng chỉ đƣợc 

nhập từ các nƣớc trong khu vực nhƣ: Thái Lan, Singapore, Hong Kong… 

Tuy nhiên hiện nay công ty đang ngừng khai thác nguồn hàng nhập khẩu 

bởi vì một phần do nguồn hàng trong nƣớc đã đủ để đáp ứng nhu cầu nhập 

hàng của công ty, nhƣng điều quan trọng là do việc nhập khẩu cả lô hàng dự 

trữ trong kho rồi bán dần sẽ không mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Nhƣ 

hiện nay nguồn hàng chính của Công ty là nguồn hàng trong nƣớc thông qua 

việc mua lại hàng hoá của doanh nghiệp cùng kinh doanh trong lĩnh vực này. 

Việc tính toán trị giá vốn hàng xuất bán có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi 

có tính toán đúng trị giá vốn hàng xuất bán mới xác định chính xác kết quả 

bán hàng. Hơn nữa trị giá vốn của hàng xuất bán thƣờng chiếm tỷ trọng chủ 

yếu trong kỳ kinh doanh. Do đó nếu không phản ánh đúng giá trị vốn sẽ dẫn 

tới kết quả bán hàng bị sai lệch đi. 

                                Trị giá hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

ĐG xuất kho =  

                                Số lƣợng hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

 

Trong quá trình mua hàng của doanh nghiệp không bao gồm chi phí thu mua 

hàng hóa, tất cả các hàng hóa doanh nghiệp mua về đều đƣợc ngƣời bán vận 

chuyển đến tận kho của công ty. 

 2.2.2.2.  Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 

 Quy định về ghi nhận giá vốn: 

- Tài khoản 632 dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm bán trong kỳ. 

- Việc ghi nhận giá vốn phải tuân theo nguyên tắc: khi phát sinh một 

khoản doanh thu bán thành phẩm thì mới ghi nhận một khoản giá vốn tƣơng 

ứng của hàng hóa đó. 
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- Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp xác định kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Toàn bộ giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ đƣợc kết chuyển 

vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 Tài khoản sử dụng. 

TK 156: hàng hóa 

TK 632: giá vốn hàng bán 

 Vì doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng nên để tiện cho việc theo dõi 

và quản lý, kế toán mở cho mỗi một mặt hàng một tài khoản riêng. Ví dụ 

 

TK 15611 – Máy tính đồng bộ       tƣơng ứng                 TK 63211 

TK 15612 - Máy tính laptop       tƣơng ứng                 TK 63212 

TK 15613 – Máy in màu       tƣơng ứng                 TK 63213 

...........   

Trong đó, mỗi mặt hàng lại được mở chi tiết để theo dõi tiếp: 

TK 156111: Máy tính đồng bộ HP mã HPLP359 

       TK 156112:Máy tính đồng bộ HP mã HPKL360.... 

                 TK 632111: Máy tính đồng bộ HP mã HPLP359 

      TK 632112: :Máy tính đồng bộ HP mã HPKL360.... 

 Chứng từ sử dụng . 

- Hoá đơn GTGT (mẫu 01GTKT-3LL) 

- Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) 

- Thẻ kho 

- Và các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách sử dụng.  

- Sổ chi tiết tài khoản 156, 632,… 

- Sổ tổng hợp chi tiết 156, 632,.. 

- Sổ cái tài khoản 111, 112, 156, 632, …      

 Trình tự luân chuyển chứng từ.    
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Công tác kế toán đƣợc mô tả theo trình tự luân chuyển chứng từ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chú:  

 Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối kỳ  

 Đối chiếu số liệu cuối kỳ 

 

-  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản 156, 632, ... Đồng thời 

từ các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ chi tiết 156, 632. 

- Cuối quý, cuối năm kế toán tổng hợp các số liệu từ Sổ cái để lập Bảng 

cân đối tài khoản, đồng thời cũng từ sổ chi tiết các tài khoản, kế toán lập bảng 

tổng hợp chi tiết (sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ 

cái và Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc lập từ các Sổ chi tiết) đƣợc dùng để lập 

Báo cáo tài chính. 

Phiếu xuất kho, 

phiếu nhập kho,… 
 

Nhật ký chung 

Sổ cái 156, 632,… 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết 156,632,.. 

Bảng tổng hợp chi 

 tiết giá vốn 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

 

70 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                    Líp: QTL 501K   

Ví dụ:    

      Ngày 18/10/2012 Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam mua 04 bộ 

máy tính đồng bộ HP chưa thanh toán. Đơn giá 14.310.081đ/bộ, giá vốn 

hàng bán là 57.240.324đ 

 

 Tính giá xuất kho 

- Tồn kho đến cuối ngày 17/10/2012 là 35 bộ máy tính HPLP359  

                                                                   đơn giá 14.310.081đ/bộ 

- Ngày 18/10/2012 bán 04 bộ máy tính đồng bộ HPLP359 

Giá vốn hàng bán = 4*14.310.081 = 57.240.324đ 

 

 Hạch toán 

-  Căn cứ vào phiếu xuất kho số 35/10 (biểu số 2.2.1) và các chứng từ 

khác có liên quan, kế toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

              Nợ TK632:  57.240.324 

                           Có TK156:  57.240.324 

-  Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.2.2), đồng 

thời ghi vào sổ chi tiết TK156, TK632 (biểu số 2.2.3). 

+ Từ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 632 (biểu số 2.2.4), 

TK156. 

-  Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết TK632 lập bảng tổng hợp giá vốn hàng 

bán theo từng mặt hàng (biểu số 2.2.5), bảng tổng hợp giá vốn hàng bán ra 

(biểu số 2.2.6), từ sổ chi tiết TK156 lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn. 

+  Từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số phát sinh, 

số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ đƣợc sử dụng 

lập BCTC. 
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Đơn vị: Công ty CP thƣơng mại và dịch vụ  Sơn Bình 

  Bộ phận:………. 

Mẫu số: 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày. 18...tháng. 10...năm.2012..... 

Số..............35/10............ 

Nợ.....632..................... 

Có............156............... 

  

- Họ và tên ngƣời nhận hàng: ..Trần Kim Ngân.......Địa chỉ (bộ phận).....Công ty TNHH Khí công nghiệp VN 

- Lý do xuất kho: .................Xuất bán....................................................................................... 

- Xuất tại kho (ngăn lô): ....Sơn Bình..........Địa điểm: .....7/14/262 Trần Nguyên Hãn  – Lê Chân  –  Hải Phòng 

  

STT 

Tên, nhãn hiệu quy cách, 

phẩm chất vật tƣ, dụng cụ 

sản phẩm, hàng hóa 

Mã  

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu  

cầu 

Thực  

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

 

 

Máy tính đồng bộ HP 

dòng HPLP359 

HPLP 

359 
Bộ 04 04 14.310.081 57.240.324 

 
Cộng 

     
57.240.324 

  

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ....Năm mƣơi bẩy triệu hai trăm bốn mƣơi nghìn, ba trăm hai mƣơi bốn đồng 

- Số chứng từ gốc kèm theo: ..........01.............................................................................. 

                                                                                                                           Ngày.18...tháng. 10...năm..2012.. 

 Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên) 

 

Biểu số 2.2.1 
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    CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Đơn vị tính:đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu TK 

đối ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

Nợ Có 

   
Số trang trƣớc  

chuyên sang 
  63.429.865.240 63.429.865.240 

   ………………………     

01/10/ 

2012 
PT 7.10 

01/10/ 

2012 

Khách hàng thanh toán 

tiền hàng tháng trƣớc 

111 
 

 
10.000.000 

 

 

 131  10.000.000 

   ……………..     

07/10/ 

2012 
PC 9.10 

07/10/ 

2012 

Thanh toán tiền mua 

điện thoại cho cty Tân 

Đại Thành 

642 

 
 

18.000.000 

 
 

1331  1.800.000  

 111  19.800.000 

   ………………     

1810/ 

2012 

 

PX 35/10 

HĐ.GTGT 

0000852 

18/10 

/2012 

Công ty Khí công nghiệp 

VN mua 04 bộ máy vi 

tính HP đồng bô,dòng 

HPLP359 chưa thanh 

toán 

632  57.240.324  

 156  57.240.324 

131  68.386.120  

 511  62.169.200 

 
333

1 
 6.216.920 

18/10/ 

2012 
PC 15.10 

18/10 

/2012 
Chi tạm ứng đi công tác 

141  2.000.000  

 111  2.000.000 

   ……………….     

12/12/ 

2012 
PT 24.12 

12/12/ 

2012 

Rút tiền gửi Ngân Hàng 

về nhập quỹ 

111  30.000.000  

 112  30.000.000 

   ……………….     

   Cộng phát sinh   84.573.153.650 84.573.153.650 

Ngày 31  tháng 01 năm 2013 

                Ngƣời lập biểu 

                   (Ký, họ tên) 

       Kế toán trƣởng 

          (Ký, họ tên 

                 Giám đốc 

         (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu 2.2.2. 



 

Công ty cổ phần TM & DV Sơn Bình                                                                                                 Mẫu số S35 – DNN 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP                                                               Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC 

                                                                                                                                                              ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

TK: 632 - 632111 

Tên sản phẩm: Máy tính đồng bộ HP dòng HPLP359 

Năm 2012 

Đơn vị : Đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Giá vốn hàng bán 

SH NT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

Nợ Có 

……..  ………….    …………….  

PX 03/10 01/10 Bán cho công ty TNHH Cmax 156111 02 14.135.367 28.270.734  

PX 09/10 04/10 Bán cho công ty TNHH Lƣu Đức Phát 156111 01 14.355.210 14.355.210  

PX 17/10 10/10 Bán cho cửa hàng Tuấn Việt 156111 01 14.310.457 14.310.457  

PX 20/10 16/10 Bán cho anh Hạnh 156111 01 14.352.740 14.352.740  

PX 35/10 18/10 Bán cho công ty Khí công nghiệp Việt Nam 156111 04 14.310.081 57.240.324  

PX37/10 19/10 Bán cho công ty TNHH thiết bị VPP Hoàng Long 156111 03 14.310.081 42.930.243  

……..  ………….    …………….  

  Cộng    701.729.531 701.729.531 

 

                       Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

  Ngƣời ghi sổ                                                     Kế toán trƣởng 

( Kí, ghi rõ họ tên)                                            ( Kí, ghi rõ họ tên ) 

Biểu số 2.2.3 
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SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu TK: 632 

Năm 2012 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng  

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh    

   …………….    

13/10/2012 
PX 

26/10 

13/10/ 

2012 

Bán máy poto chƣa thu 

tiền 
156 19.350.000  

14/10/2012 
PX 

27/10 

14/10/ 

2012 

Bán máy Fax cho công ty 

TNHH Vận tải Thăng 

Long  chƣa thu tiền 

156 3.935.000  

   …………..    

18/10/2012 
PX 

35/10 

18/10/ 

2012 

Bán máy tính đồng bộ HP 

dòng HPLP359, chưa 

thanh toán 

156 57.240.324  

   …………..    

27/11/2012 
PX 

52/11 

27/11/ 

2012 

Xuất  bán  máy in Canon 

2500 cho cty VTTH Bắc 

Giang, chƣa nhận đƣợc tiền 

156 10.500.000  

   ……………….    

31/12/2012 
PKT 

16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển giá vốn  

hàng bán 
911  8.786.093.850 

   Cộng số phát sinh  8.786.093.850 8.786.093.850 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                    Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

           Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.2.4

CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

 Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 



 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

THEO TỪNG MẶT HÀNG 

Máy tính đồng bộ  – TK63211 

Năm 2012 

    Đơn vị tính: Đồng 

STT 
Số hiệu tài 

khoản 
Tên sản phẩm 

Số tiền 
Ghi chú 

Nợ Có 

1 632111 Máy tính đồng bộ HP dòng HPLP359 701.729.531 701.729.531  

2 632112 Máy tính đồng bộ HP dòng HPKL360 480.531.647 480.531.647  

3 632113 Máy tính đồng bộ Sony dòng SNAA140 362.234.020 362.234.020  

4 632114 Máy tính đồng bộ Sony dòng SNKF142 565.209.121 565.209.121  

5 632115 Máy tính đồng bộ Acer dòng ACSS1 291.987.652 291.987.652  

….  ……………….  ………..  

  Cộng 2.108.657.324 2.108.657.324  

             

 

       Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

 

                          Ngƣời ghi sổ                      Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.2.5

      Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – HP 



 

 

    Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VỐN BÁN HÀNG TOÀN CÔNG TY 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012                   

                                                  Đơn vị tính: Đồng 

STT 
Số hiệu tài 

khoản 
Tên sản phẩm 

Số tiền 
Ghi chú 

Nợ Có 

1 63211 Máy tính đồng bộ 2.108.657.324 2.108.657.324  

2 63212 Máy tính laptop 1.897.249.032 1.897.249.032  

3 63213 Máy in thƣờng 728.216.743 728.216.743  

4 63214 Máy in màu 1.265.335.698 1.265.335.698  

5 63215 Máy Fax 844.698.750 844.698.750  

6 63216 Máy scanner 705.573.221 705.573.221  

….  ……………….  …………..  

  Cộng 8.786.093.850 8.786.093.850  

      
 

   Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

                  Ngƣời ghi sổ              Kế toán trƣởng 

                   (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên) 

Biểu số 2.2.6 
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2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí bán hàng – TK 6421 "Chi phí bán hàng" 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp – TK6422 " Chi phí quản lý doanh nghiệp" 

      Tuy nhiên doanh nghiệp chỉ lập một sổ cái TK642 – Chi phí quản lý kinh 

doanh mà không lập sổ cái chi tiết cho từng tài khoản 6421- Chi phí bán hàng 

và tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Kế toán chi phí bán hàng trong doanh nghiệp 

Chi phí bán hàng tại công ty là những chi phí thực tế phát sinh trong quá 

trình bán sản phẩm, cung cấp hàng hóa bao gồm chi phí lƣu kho bãi, chi phí 

bảo quản, vận chuyển, chi phí nhân viên, chi phí dụng cụ, đồ dùng, chi phí 

khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác … 

 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty là những khoản chi phí liên quan 

đến toàn bộ hoạt động quản lý của doanh nghiệp nhƣ các chi phí về lƣơng 

nhân viên quản lý, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, khấu 

hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí 

bằng tiền khác ... 

Tài khoản sử dụng. 

 TK 6421: Chi phí bán hàng. 

 TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Và các TK khác có liên quan: TK 111, TK 112, ... 

 Sổ sách sử dung. 

- Sổ cái TK 642 

- Sổ nhật ký chung 

- Và các sổ khác có liên quan 

 Chứng từ kế toán sử dụng. 

-   Bảng phân bổ tiền lƣơng, BHXH 

-   Bảng phân bổ khấu hao 

-   Phiếu chi, hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng thông thƣờng 

-   Các chứng từ khác có liên quan 

 Trình tự luân chuyển chứng từ.    

Công tác kế toán đƣợc mô tả theo trình tự luân chuyển chứng từ sau
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Sơ đồ 2.2.3 - Quy trình kế toán chi phí quản lý kinh doanh  tại Công ty cổ 

phần thương mại và dịch vụ Sơn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối kỳ: 

-  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản 642, ...  

-  Cuối quý, cuối năm kế toán tổng hợp các số liệu từ Sổ cái để lập Bảng 

cân đối tài khoản, đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 Ví dụ1: Ngày 20/10 thanh toán tiền thuê kho cho công ty xây dựng 

Bạch Đằng 5 số tiền 3.850.000đ bằng tiền mặt. 

-  Căn cứ vào hóa đơn GTGT 00001578  (biểu số 2.3.1) và các chứng từ 

khác có liên quan nhƣ phiếu chi (biểu số 2.3.2), kế toán ghi vào sổ kế toán 

theo định khoản sau: 

              Nợ TK 642:  3.500.000 

              Nợ TK 133  : 350.000 

                          Có TK 111:  3.850.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.3.5); thủ quỹ 

căn cứ vào phiếu chi vào sổ quỹ tiền mặt 

+ Từ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 642 (biểu số 2.3.6), TK 

133, TK111. 

-  Cuối kỳ, từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số 

phát sinh, số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ 

đƣợc sử dụng lập BCTC. 

Chứng từ gốc 

Phiếu chi, bảng phân bổ lƣơng,… 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

SỔ CÁI TK 642 
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Biểu số 2.3.1 

 

 

 

                HÓA ĐƠN                                                             Mẫu số:01 GTKT3/001 

       GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                           Kí hiệu: AA/12P 

       Liên 2: ( Giao khách hàng )                                                    Số: 00001578 

     Ngày 20 tháng 10 năm  2012                                                                                                                        

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 5 

Địa chỉ: Số 264 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng 

Số tài khoản:……………… 

Điện thoại: 0316.567.960 MST: 0200178682   

Họ tên ngƣời mua hàng:       

Tên đơn vị: Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Địa chỉ:  Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

Số tài khoản: 

Hình thức thanh toán: TM  .MST: 0200249607 

 

STT 
Tên hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Thuê kho C1 Kho 1 3.500.000 3.500.000 

      
 

Cộng tiền hàng:                                                                                      3.500.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT:                                             350.000 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                    3.850.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu tám trăm năm mƣơi nghìn đồng. 

Ngƣời mua hàng                      Ngƣời bán hàng                      Thủ trƣởng đơn vị 

( Kí, ghi rõ họ tên)                 ( Kí ,ghi rõ họ tên)            (Kí, đóng dấu ghi rõ họ tên) 
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Đơn vị: Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Bộ phận:………. 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

   

PHIẾU CHI 

Ngày 20 tháng 10 năm 2012. 

  

Quyển số: ....05....... 

Số: .......PC45/10........... 

Nợ: ....642/133............. 

Có: ..........111............... 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 5 

Địa chỉ: Số 264 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

Lý do chi: Thanh toán tiền thuê kho C1 

Số tiền: 3.850.000đ (bằng chữ: Ba triệu tám trăm năm mƣơi nghìn đồng). 

Kèm theo: .....01............chứng từ gốc. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên,  

đóng dấu) 

Kế toán 

trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký,  

họ tên) 

Ngƣời  

lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời  

nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu số 2.3.2 
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Ví dụ 2: 

Ngày 21/10/2012 phát sinh nghiệp vụ tiếp khách phục vụ cho quản lý 

doanh nghiệp. 

-  Căn cứ vào hóa đơn GTGT 0002176 (biểu số 2.3.3) và các chứng từ 

khác có liên quan nhƣ  phiếu chi (biểu số 2.3.4), kế toán ghi vào sổ kế toán 

theo định khoản sau: 

              Nợ TK642:  2.150.000 

              Nợ TK133:  215.000 

                           Có TK111:  2.365.000 

-  Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.3.5). 

+ Từ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 642 (biểu số 2.3.6). 

-  Cuối kỳ, từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số 

phát sinh, số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ 

đƣợc sử dụng lập BCTC. 
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                                             HOÁ ĐƠN                        Mẫu số:01GTKT- 3LL 

                              GIÁ TRỊ GIA TĂNG                        QU/12B 

                            Liên 2: Giao khách hàng                          0002176 

                             Ngày 21 tháng 10 năm 2012 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Phú Gia 

- Địa chỉ:  14 Trần Phú - Hải Phòng 

- Số TK: ……… 

- Điện thoại: 0313.884437                           MST: 0025011423 

 

Họ tên ngƣời mua hàng:  ông Phạm Tuấn Hùng 

- Tên đơn vị:  Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

- Địa chỉ:  Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP 

-Số TK:   

- Hình thức thanh toán:  Tiền mặt               MST: 0200178682 

 

STT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 
Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

 

1 

 

 

Tiếp khách 

 

  2.150.000 2.150.000 

Cộng tiền hàng 2.150.000 

Thuế suất thuế GTGT 10%  Tiền thuế GTGT 215.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 2.365.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn/. 

 

Ngƣời mua hàng 

 

Ngƣời bán hàng 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ, họ tên) 

 

Biểu số 2.3.3 
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Đơn vị: Công ty cổ phần TM&DV Sơn Bình 

Bộ phận:………. 

Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

   

PHIẾU CHI 

Ngày 21tháng 10 năm 2012 

  

Quyển số: ....05....... 

Số.......PC 46/10............... 

Nợ: ....642/133............. 

Có: ..........111............... 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: .....Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 5 

Địa chỉ: .Số 264 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

Lý do chi: Thanh toán tiền tiếp khách 

Số tiền: 2.365.000đ (viết bằng chữ): Hai triệu ba trăm sáu mƣơi lăm nghìn 

đồng 

Kèm theo: .....01............chứng từ gốc. 

Ngày 21tháng  10.năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên,  

đóng dấu) 

Kế toán 

trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký,  

họ tên) 

Ngƣời  

lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời  

nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu số 2.3.4 
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     CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV SƠN BÌNH 

      Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

                                                                                                        Đơn vị tính: đồng 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu TK 

đối ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

Nợ Có 

   Số trang trƣớc chuyển sang   63.429.865.240 63.429.865.240 

   ………………………     

01/10/2012 PT 7.10 01/10/2012 
Khách hàng thanh toán tiền 

hàng tháng trƣớc 

111 
 

 
10.000.000 

 

 

 131  10.000.000 

   ……………..     

18/10/2012 

PX 35/10 

HĐ.GTGT 

0000852 

18/10/2012 

Công ty Khí công nghiệp VN 

mua 04 bộ máy vi tính HP 

đồng bô,dòng HPLP359 chƣa 

thanh toán 

632  57.240.324  

 156  57.240.324 

131  68.386.120  

 511  62.169.200 

 3331  6.216.920 

   ……………….     

20/10/2012 PC 45.10 20/10/2012 

Thanh toán tiền thuê kho cho 

công ty cổ phần xây dựng 

Bạch Đằng 5 bằng tiền mặt 

642  3.500.000  

133  350.000  

 111  3.850.000 

21/10/2012 PC46.10 21/10/2012 
Chi tiền tiếp khách phục vụ 

quản lý doanh nghiệp 

642  2.150.000  

133  215.000  

 111  2.365.000 

   ………………     

12/02/2012 PT 24.2 12/02/2012 
Rút tiền gửi Ngân Hàng về 

nhập quỹ 

111  30.000.000  

 112  30.000.000 

   ……………….     

   Cộng phát sinh   84.573.153.650 84.573.153.650 

                                                                            Ngày 31  tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 

Biểu số 2.3.5 
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SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh 

Số hiệu TK: 642 

Năm 2012 

   Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh    

   …………….    

19/10/ 

2012 
PC 40.10 

19/10/ 

2012 
Chi phí mua ngoài 111 257.000  

20/10/ 

2012 
PC 45.10 

20/10/ 

2012 

Thanh toán tiền thuê kho cho 

công ty cổ phần xây dựng Bạch 

Đằng 5, bằng TM 

111 3.500.000  

21/10/ 

2012 
PC46.10 

21/10/ 

2012 

Chi tiếp khách  

phục vụ quản lý 
111 2.150.000  

21/10/ 

2012 
PC 51.10 

21/10/ 

2012 
Trả tiền điện thoại văn phòng 111 1.089.784  

21/10/ 

2012 
PC52.10 

21/10/ 

2012 
Trả tiền điện 111 5.983.782  

   …………..    

31/12/ 

2012 
PKT16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh 
911  2.407.149.000 

   Cộng số phát sinh  2.407.149.000 2.407.149.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                                     Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

           Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu số 2.3.6

        CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV SƠN BÌNH 

         Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 
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2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. 

 2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

Doanh thu hoạt đông tài chính là tài khoản phản ánh doanh thu tiền lãi, 

tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính 

khác của doanh nghiệp. 

Doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ 

Sơn Bình chỉ bao gồm lãi tiền gửi đƣợc ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi 

suất thực tế từng kỳ trên cơ sở chứng từ thực tế. Công ty không tham gia vào 

các hoạt động đầu tƣ chứng khoán, góp vốn liên doanh. 

 Tài khoản kế toán sử dụng 

      TK 515 - doanh thu hoạt động tài chính 

      TK 112 - tiền gửi ngân hàng 

      TK 111 - tiền mặt 

      Và các TK liên quan 

 Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có 

- Giấy báo lãi của ngân hàng 

- Sổ phụ hoặc các chứng từ thông báo TK của ngân hàng. 

            Các chứng từ khác có liên quan 

 2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 

Chi phí hoạt động tài chính là tài khoản phản ánh các khoản chi phí hoạt 

động tài chính bao gồm các khoản chi phí lỗ liên quan đến hoạt động tài 

chính, chi phí đi vay và cho vay vốn,… 

Chi phí hoạt động tài chính của công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 

Sơn Bình là các khoản tiền trả lãi tiền vay trong quá trình hoạt động. 

 Tài khoản kế toán sử dụng 

      TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính 

      TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

      TK 111 - Tiền mặt 

      TK 131 - Phải thu khách hàng 

      Và các TK liên quan 

 Chứng từ kế toán sử dụng 

- Giấy báo có, giấy báo nợ của Ngân hàng 
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- Sổ phụ Ngân hàng 

- Phiếu chi 

- Các chứng từ khác có liên quan 

 

 2.2.4.3.  Phƣơng pháp hạch toán.    

Công tác kế toán đƣợc mô tả theo trình tự luân chuyển chứng từ sau: 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                        :  Ghi hàng ngày 

 

                            :  Ghi cuối kỳ 

 

 

 

 

  

-  Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản 515, 635, ...  

- Cuối quý, cuối năm kế toán tổng hợp các số liệu từ Sổ cái để lập Bảng 

cân đối tài khoản, đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBN, GBC, sổ phụ, … 

NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái 515, 635, … 

Bảng cân đối kế toán 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ví dụ:   Ngày 31/10/2012, công ty thu tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn số tiền 357.778đ 

-  Căn cứ vào GBC (biểu số 2.4.1) và các chứng từ khác có liên quan, kế 

toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

              Nợ TK112:     357.778 

                Có TK515:   357.778 

     Ngày 31/10/2012, công ty trả tiền lãi vay ngắn hạn của NH nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, số tiền 13.267.334đ 

-  Căn cứ vào GBN (biểu số 2.4.2) và các chứng từ khác có liên quan, kế 

toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

              Nợ TK635:  13.267.334 

                   Có TK112:  13.267.334 

-  Từ  các bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.4.3). 

+ Từ nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 515 (biểu số 2.4.4), sổ cái 

TK 635 (biểu số 2.4.5). 

-  Cuối kỳ, từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số 

phát sinh, số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ đ-

ƣợc sử dụng lập BCTC. 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Chi nhánh Trần Phú – Hải Phòng 

Mã số thuế của CN : 0100695309 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH 
Liên 2 : Trả khách hàng 

Thông báo với khách hàng 

   Chúng tôi đã ghi có vào TK của quý khách số tiền sau. 

 

Diễn giải Nhập lãi không kì hạn 

Số TK 0031001073676 Số GD 123/NN 

 

Chi tiết Số tiền Diễn giải 

Nộp vào quỹ C VND 357.778  

Từ   hệ thống khác C VND   

VAT C VND   

a/c D VND 357.778 
Cty CP thƣơng mại và  

dịch vụ Sơn Bình 

     

     

     

 

Khách hàng Giao dich viên Kiểm soát Giám đốc 

    

 

Tên khách hàng:  Cty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Địa chỉ: Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

Mã số thuế KH: 0200249607 

Ngày giao dịch 

31/10/2012 

Lập lệnh  : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn HP 

Ngƣời hƣởng: Cty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Ngân hàng thanh toán 

Nội dung: Nhập lãi không kỳ hạn 

Biểu số 2.4.1 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Chi nhánh Trần Phú – Hải Phòng 

Mã số thuế của CN : 0100695309 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH 
Liên 2 : Thu khách hàng 

   Thông báo với khách hàng 

   Chúng tôi đã ghi nợ vào TK của quý khách số tiền sau. 

 

Diễn giải Trả tiền lãi vay ngân hàng 

Số TK 0031001073676 Số GD 102/NN 

 

Chi tiết Số tiền Diễn giải 

Nộp vào quỹ C VND 13.267.334  

Từ   hệ thống khác C VND   

VAT C VND   

a/c D VND 13.267.334 
Cty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn 

Bình 

     

     

     

 

Khách hàng Giao dich viên Kiểm soát Giám đốc 

    

 

Tên khách hàng:  Cty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Địa chỉ: 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

Mã số thuế KH: 02000249607 

Ngày giao dịch 

31/10/2012 

Lập lệnh  : Cty CP thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Ngƣời hƣởng: Ngân hàng NN&PT nông thôn 

Ngân hàng thanh toán 

Nội dung: Trả lãi vay ngân hàng 

 

Biểu số 2.4.2 
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   CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH   

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

   Đơn vị tính:đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu TK 

đối ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

Nợ Có 

   
Số trang trƣớc chuyển 

sang 
  63.429.865.240 63.429.865.240 

   …………………     

01/10/ 

2012 
PT 7.10 

01/10/ 

2012 

Khách hàng thanh toán 

tiền hàng tháng trƣớc 

111 
 

 
10.000.000 

 

 

 131  10.000.000 

   ……………..     

18/10/ 

2012 

PX35/10 

HĐ.GTGT 

0000852 

18/10/ 

2012 

Công ty Khí công nghiệp 

VN mua 04 bộ máy vi 

tính HP đồng bô,dòng 

HPLP359 chƣa thanh 

toán 

632  57.240.324  

 156  57.240.324 

131  68.386.120  

 511  62.169.200 

 3331  6.216.920 

   ……………….     

20/10/ 

2012 
PC 45.10 

20/10/ 

2012 

Thanh toán tiền thuê kho 

cho công ty cổ phần xây 

dựng Bạch Đằng 5 bằng 

tiền mặt 

642  3.500.000  

1331  350.000  

 111  3.850.000 

   ………………     

31/10/ 

2012 

GBC 

123/NN 

31/10/ 

2012 

Thu lãi tiền gửi ngân 

hàng NN&PTNT 

112  357.778  

 515  357.778 

31/10/ 

2012 

GBN 

102/NN 

31/10/ 

2012 

Trả lãi tiền vay ngân 

hàng NN&PTNN 

635  13.267.334  

 112  13.267.334 

   ………………..     

12/12/ 

2012 
PT 24.12 

12/12/ 

2012 

Rút tiền gửi Ngân Hàng 

về nhập quỹ 

111  30.000.000  

 112  30.000.000 

        

   ……………….     

   Cộng phát sinh   84.573.153.650 84.573.153.650 

 Ngày 31  tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.4.3 
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SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu TK: 515 

Năm 2012 

        Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh    

31/10 

2012 

GBC 

123/NN 

31/10 

2012 

Lãi tiền gửi ngân 

hàng NN và PTNN 
112  357.778 

31/10/ 

2012 

GBC 

57/HH 

31/10/ 

2012 

Lãi tiền gửi ngân 

hàng cổ phần Hàng 

Hải 

112  489.159 

31/10/ 

2012 

GBC 

78/CT 

31/10/ 

2012 

Lãi tiền gửi ngân 

hàng Công thƣơng 
112  102.459 

   …………….    

31/12/ 

2012 
PKT15 

31/12/ 

2012 

Kết chuyên doanh thu 

hđkd 
911 6.649.716  

   Cộng số phát sinh  6.649.716 6.649.716 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                   Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký,họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
         Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

           

 

Biểu 2.4.4 

 

 

     CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

 Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 



Khãa luËn tèt nghiÖp                                                             Tr­êng §H D©n lËp H¶i Phßng 

93 
Sinh viªn: §oµn ThÞ H¶i                                                                                     Líp: QTL501K   

SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Chi phí hoạt động tài chính 

Số hiệu TK: 635 

Năm 2012 

   Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh    

31/10/ 

2012 

GBN 

102/NN 

31/10/ 

2012 

Thanh toán  tiền lãi 

vay ngân hàng 

NN&PTNN 

112 13.267.334  

31/10/ 

2012 

GBN 

59/HH 

31/10/ 

2012 

Thanh toán  tiền lãi 

vay ngân hàng  

Hàng Hải 

112 7.111.150  

31/10/ 

2012 

GBN 

75/CT 

31/10/ 

2012 

Thanh toán tiền lãi 

vay ngân hàng 

Viêtcombank 

112 10.455.378  

   …………..    

31/12/ 

2012 
PKT16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển chi phí  

tài chính 
911  481.429.800 

   Cộng số phát sinh  481.429.800 481.429.800 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                      Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

         

  Biểu 2.4.5 

 

     CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

 Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 
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 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

         Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh và 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định đƣợc biểu hiện 

bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả kinh doanh cũng là cơ sở để doanh nghiệp tự 

đánh giá khả năng sản xuất kinh doanh, từ đó có những phân tích đúng đắn, 

hợp lý cho quá trình kinh doanh của mình. 

  Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu kế toán 

Cách lập phiếu kế toán: Cuối kì tập hợp số liệu từ các sổ sách kế toán có 

liên quan lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán kết chuyển và xác định kết 

quả kinh doanh. 

 Tài khoản sử dụng. 

- TK 911: Xác định kết quả kinh doanh. 

- TK 421: Lợi nhuận chƣa phân phối. 

- TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Và các TK khác có liên quan: TK 333, TK 511, TK 632, ... 

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh.  

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh và 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, đƣợc biểu hiện 

bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả kinh doanh cũng là cơ sở để doanh nghiệp tự 

đánh giá khả năng sản xuất kinh doanh, từ đó có những phân tích đúng đắn, 

hợp lý cho quá trình kinh doanh của mình. 

Hạch toán kết quả kinh doanh của Công ty dựa trên việc hạch toán các TK 

511, 515, 632, 635, 642. 

Sau khi bù trừ hai bên Nợ - Có trên TK 911, xác định số chênh lệch 

“Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí” kế toán xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty nhƣ sau: 

1. Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí)  > 0 (Bên Nợ < Bên Có)  

=>  Doanh nghiệp có lãi, số chênh lệch đƣợc kết chuyển sang bên Có của TK 

421 - Lợi nhuận chƣa phân phối. 

Lợi nhuận trước thuế 

TNDN 
= Tổng doanh thu - Tổng chi phí 

Thuế TNDN = 
Lợi nhuận trước thuế 

TNDN 
X Thuế suất thuế TNDN 
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Hiện nay, công ty áp dụng Thuế suất thuế TNDN: 25% 

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

2. Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí)  =  0 (Bên Nợ = Bên Có) 

=> Doanh nghiệp hòa vốn. 

3. Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí) < 0 (Bên Nợ > Bên Có)  

=>  Doanh nghiệp bị lỗ, số chênh lệch đƣợc kết chuyển sang bên Nợ của TK 

421 - Lợi nhuận chƣa phân phối. 

 Trình tự hạch toán 

    Cuối quý, năm kế toán lập các phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, 

xác định kết quả kinh doanh, tính toán số thuế TNDN phải nộp. Kế toán phản 

ánh vào sổ nhật ký chung và các sổ cái các tài khoản có liên quan. 

 

Ví dụ:  Kế toán thực hiện tính toán kết quả lãi, lỗ của toàn bộ hoạt động kinh 

doanh năm 2012. Trong đó: 

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12.105.745.000đ 

-  Doanh thu hoạt động tài chính: 6.649.716 đ 

-  Giá vốn hàng bán: 8.786.093.850đ 

-  Chi phí hoạt động tài chính: 481.429.800đ 

-  Chi phí quản lý kinh doanh: 2.407.149.000đ 

 

Kết quả 

kinh 

doanh 

= 

Doanh 

thu 

thuần 

- Giá vốn + 

Doanh 

thu 

HĐTC 

- 

Chi phí 

tài 

chính 

- 

Chi phí 

quản lý 

kinh 

doanh 

- Kết quả kinh doanh  =  12.105.745.000đ + 6.649.716đ – 8.786.093.850đ 

-   481.429.800đ -   2.407.149.000đ =   437.722.066đ > 0 

        Kết quả kinh doanh > 0 : Lãi 

- Thuế TNDN phải nộp   =   437.722.066đ  *  25%  =  109.430.517đ 

         Kết quả kinh doanh lãi: 437.722.066đ * 75% = 328.291.550đ 

 

Sau khi xác định lãi kế toán tổng hợp kết chuyển lãi sang TK 421 

Cuối quý, tập hợp số liệu từ sổ sách, kế toán lập phiếu kế toán ghi có 

TK911(biểu số 2.5.1), phiếu kế toán ghi nợ TK911 (biểu số 2.5.2). 
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-  Căn cứ vào phiếu kế toán, kế toán ghi vào sổ kế toán theo định khoản sau: 

 

1,     Nợ TK511:  12.105.745.000                   3,   Nợ TK821:  109.430.517                                                 

Nợ TK515:   6.649.716                                             Có TK3334:  109.430.517 

          Có TK911:  12.112.394.716 

                                                                                       

2,    Nợ TK911:  11.674.672.650                       4,   Nợ TK911: 109.430.517               

          Có TK632:  8.786.093.850                                Có TK821:  109.430.517 

          Có TK642:  2.407.149.000 

          Có TK 635: 481.429.800 

 

  5,    Nợ TK911:   328.291.550 

               Có TK421:  328.291.550 

 

-  Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung (biểu số 2.5.3). Từ sổ 

nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK911(biểu số 2.5.4), TK821, TK421. 

- Cuối kỳ, từ sổ cái các tài khoản đƣợc sử dụng để lập bảng cân đối số 

phát sinh, số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng hợp chi tiết sẽ 

đƣợc sử dụng lập BCTC (biểu số 2.5.5). 
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Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

 Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn -  Lê Chân – HP 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Số: 15 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

 Ghi có TK 911    

1 K/c doanh thu bán hàng 511 911 12.105.745.000 

2 K/c doanh thu hoạt động tài chính 515 911 6.649.716 

 Tổng   12.112.394.716 

                                                                               

Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

                                                                              Ngƣời lập phiếu 

                                                                                      (đã ký) 

Biểu 2.5.1 
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Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

  Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn -  Lê Chân - HP  

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Số: 16 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

 Ghi nợ TK 911    

1 K/c giá vốn hàng bán 911 632 8.786.093.850 

2 K/c chi phí quản lý kinh doanh 911 642 2.407.149.000 

3 K/c chi phí tài chính 911 635 481.429.800 

4 K/c chi phí thuế TNDN 911 821 109.430.517 

5 K/c LN sau thuế 911 421 328.291.550 

 Tổng   12.112.394.716 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

                                                                         Ngƣời lập phiếu 

                                                                                  (đã ký) 

Biểu 2.5.2 
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    CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Đơn vị tính:đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

Nợ Có 

   Số trang trƣớc chuyển sang   63.429.865.240 63.429.865.240 

   ………………………     

12/12/ 

2012 

PT 

24.12 

12/12/ 

2012 

Rút tiền gửi Ngân Hàng về 

nhập quỹ 

111  30.000.000  

 112  30.000.000 

31/12/ 

2012 

GBN 

102/NN 

31/12/ 

2012 

Trả lãi tiền vay ngân hàng 

NN&PTNN 

635  13.267.334  

 112  13.267.334 

   …………….     

31/12/ 

2012 
PKT 15 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển doanh thu bán 

hàng, doanh thu hđtc 

511  12.105.745.00  

515  6.649.716  

 911  12.112.394.716 

31/12/ 

2012 
PKT 16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp, chi phí hđtc 

911  11.674.672.650  

 632  8.786.093.850 

 635  481.429.800 

 642  2.407.149.000 

31/12/ 

2012 
PKT 16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN 

911  109.430.517  

 821  109.430.517 

31/12/ 

2012 
PKT 16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển lợi nhuận sau 

thuế 

911  328.291.550  

 421  328.291.550 

   ……………….     

   Cộng phát sinh   84.573.153.650 84.573.153.650 

 Ngày 31  tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.5.3 
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SỔ CÁI 

Tên Tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu TK: 911 

Năm 2012 

 Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

   Số phát sinh    

31/12/ 

2012 

 

PKT 

15 

31/12 

2012 

Kết chuyển doanh 

thu bán hàng, doanh 

thu hđ tài chính 

511  12.105.745.000 

515  6.647.716 

31/12/ 

2012 

PKT 

16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán, chi phí 

quản lý kinh doanh, 

chi phí hđtc 

632 8.786.093.850  

635 481.429.800  

642 2.407.149.000  

31/12/ 

2012 

PKT 

16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 
821 109.430.517  

31/12/ 

2012 

PKT 

16 

31/12/ 

2012 

Kết chuyển lợi 

nhuận sau thuế 

TNDN 

421 328.291.550  

   Cộng số phát sinh  12.112.394.716 12.112.394.716 

   Số dƣ cuối kỳ    

                                                                                     Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

Ngƣời lập biểu 

(Ký,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

 

          Biểu 2.5.4 

 

      CÔNG TY CP TM VÀ DV SƠN BÌNH 

 Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân- HP 

Mẫu số S03b – DNN 

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 
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Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - HP 

 

MÉu sè B02 - DNN 

 

(Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC 

 

ngµy 14/09/2006 cña Bé tr­ëng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2012 

     
Chỉ tiêu Mã số 

Thuyết Năm Năm 

minh nay trƣớc 

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 
 

12,105,745,000 10.859.368.000 

 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 
 

0 0 

 3. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10=01-02) 
10 

 
12,105,745,000 10.859.368.000 

 4. Giá vốn hàng bán  11 
 

8,786,093,850 7.925.301.430 

 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (20=10-11) 
20 

 
3,319,651,150 2.934.066.570 

 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 
 

6,649,716 4.210.354 

 7. Chi phí tài chính 22 
 

481,429,800 450.112.500 

   Trong đó : Chi phí lãi vay 23 
 

481,429,800 450.112.500 

 8. Chi phí quản kinh doanh 24 
 

2,407,149,000 2.125.375.000 

 9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

(30=20+21-22-24) 
30 

 
437,722,066 354.368.716 

10. Thu nhập khác 31 
 

0 0 

11. Chi phí khác 32 
 

0 0 

12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 
 

0 0 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 

(50=30+40) 
50 

 
437,722,066 354.368.716 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 
 

109,430,517 88.592.179 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50-51) 
60 

 
328,291,550 265.776.537 

  

Lập, ngày 31tháng 01 năm 2013 

Ngời lập biểu                           Kế toán trƣởng 

  
Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                                        ( Ký, họ tên, đóng dấu) 

      

Biểu 2.5.5 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN BÌNH 

 

 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình 

 3.1.1.  Đánh giá chung. 

     Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình là một doanh nghiệp vừa 

và nhỏ nhƣng luôn có những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh 

và cũng có chỗ đứng nhất định trên thị trƣờng. 

     Ngày nay, khi mà nền kinh tế thị trƣờng ngày càng đa dạng với nhiều 

thành phần kinh tế, nhiều loại hình Công ty, nhiều phƣơng thức kinh doanh, 

sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Nếu các doanh nghiệp không thể 

thích nghi đƣợc với những điều kiện khắt khe đó sẽ có nguy cơ rơi vào tình 

trạng phá sản, giải thể. Để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt đƣợc, 

Công ty luôn đề ra những phƣơng hƣớng, giải pháp thích hợp nhằm bắt kịp 

với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng. Điều đó có đƣợc là do công ty đã 

biết nắm bắt và phân tích đúng đắn nhu cầu thực tế. 

     Công ty luôn cố gắng đẩy mạnh việc tìm kiếm những khách hàng mới, cải 

thiện cơ sở vật chất và tạo môi trƣờng làm việc tốt cho nhân viên. Chính vì 

vậy, doanh thu hàng năm của công ty tăng lên đáng kể. Đó chủ yếu là do sự 

năng động, sáng tạo của Ban Giám Đốc và sự đoàn kết đồng lòng của các cán 

bộ, nhân viên trong Công ty. 

     Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch 

vụ Sơn Bình, đƣợc tiếp nhận với thực tế công tác kế toán nói chung và công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng cùng 

sự giúp đỡ của các nhân viên phòng kế toán, em đã có điều kiện đƣợc làm 

quen với thực tế và áp dụng, củng cố những kiến thức đã học tại trƣờng. Qua 

đó, em xin mạnh dạn đƣa ra một số ý kiến nhận xét và biện pháp hoàn thiện 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty cổ phân thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình. 
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3.1.2. Ưu điểm. 

 Về hình thức kế toán và chứng từ sử dụng 

     Hình thức kế toán Nhật ký chung mà công ty sử dụng khá phù hợp với mô 

hình của công ty hiện nay. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình hạch 

toán đều phù hợp với nội dung kinh tế phát sinh. Các chứng từ sử dụng theo 

đúng mẫu Bộ Tài Chính ban hành, thông tin ghi chép đầy đủ, chính xác với 

nghiệp vụ kế toán phát sinh. Chứng từ đƣợc phân loại theo hệ thống rõ ràng và 

có đầy đủ yếu tố cần thiết, đồng thời tổng hợp, lƣu trữ và bảo quản cẩn thận. 

 Về tổ chức công tác kế toán 

     Công tác kế toán đƣợc tổ chức phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công 

ty. Công ty luôn chấp hành một cách đầy đủ chính sách, chế độ kế toán, tài 

chính Nhà nƣớc, các chính sách về giá, thuế. Tổ chức mở sổ đầy đủ, phù hợp 

để phản ánh tình hình biến động của thị trƣờng, đồng thời ghi chép đầy đủ các 

nghiệp vụ phát sinh, nhờ đó góp phần bảo vệ tài sản của Công ty. 

 Về tổ chức bộ máy kế toán 

     Về tổ chức bộ máy kế toán hiện nay là khá phù hợp với yêu cầu của công 

việc và trình độ chuyên môn của từng ngƣời. Các kế toán đƣợc phân việc 

tƣơng đối rõ ràng, đảm bảo sự thống nhất trong hạch toán nhƣng không bị 

trùng lặp, đảm bảo việc kiểm tra, đối chiếu đƣợc rõ ràng, tránh sai sót, đảm 

bảo cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác để giúp Ban lãnh đạo Công 

ty đánh giá tình hình hoạt động, từ đó đề ra những mục tiêu, kế hoạch hiệu 

quả, phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Công ty cũng thực hiện nghiêm túc 

nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nƣớc về các khoản nộp. Tiến hành quản 

lý hạch toán với từng khách hàng, xác định đƣợc kết quả kinh doanh ở từng 

thời điểm cụ thể. 

 Về hệ thống tài khoản sử dụng 

     Công ty áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính. Bên 

cạnh đó công ty cũng mở theo dõi chi tiết một số tài khoản theo đối tƣợng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc thống kê, theo dõi, kiểm tra và đối chiếu. 

 Về thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ 

     + Kế toán công ty đã tuân theo đúng trình tự ghi sổ kế toán của hình thức 

kế toán Nhật ký chung. 
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     + Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán phát sinh (đã kiểm tra) đƣợc 

dùng làm căn cứ ghi sổ, trƣớc hết ghi chép nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật 

ký chung. Sau đó, căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ 

cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đối với một số tài khoản, kế toán 

công ty có mở Sổ kế toán chi tiết đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các 

nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các Sổ kế toán chi tiết có liên quan. 

     + Cuối kỳ cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi 

đã kiểm tra, đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết (đƣợc lập từ các Sổ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 Về phương thức hạch toán hàng tồn kho 

     Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

và áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho là phƣơng pháp bình quân gia 

quyền liên hoàn. Phƣơng pháp này hoàn toàn phù hợp bởi nó tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phản ánh, ghi chép và theo dõi thƣờng xuyên sự biến động 

của hàng hóa. 

 Về việc kê khai thuế 

     Công ty thực hiện đúng, tính đủ số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc. 

Đồng thời công ty sử dụng đầy đủ mẫu kê khai tính thuế GTGT do nhà nƣớc 

quy định. 

3.1.3. Nhược điểm. 

      Bên cạnh những ƣu điểm đã đạt đƣợc, việc tổ chức công tác kế toán tại 

Công ty vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế sau: 

 Về việc ghi chép sổ sách kế toán. 

     Hiện nay, công việc kế toán trong công ty vẫn thực hiện một cách thủ 

công, tiến hàng bằng tay nên việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

luân chuyển chứng từ vẫn chậm, mất thời gian, dễ nhầm lẫn, xảy ra sai sót. 

 Về hệ thống sổ sách kế toán. 

     Kế toán không mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh để theo dõi chi tiết cho 

tài khoản 642 theo từng yếu tố, điều này sẽ gây khó khăn trong việc hạch toán 

chi phí và theo dõi từng yếu tố của chi phí quản lý kinh doanh. 

 Về việc áp dụng chính sách ưu đãi. 

     Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chiến lƣợc kinh doanh của Công ty 

đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những chính sách ấy sẽ tạo ra sức hấp dẫn 
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với khách hàng vì tâm lý khách hàng luôn muốn tiêu dùng sản phẩm có 

thƣơng hiệu, uy tín trên thị trƣờng và đƣợc hƣởng những chính sách ƣu đãi. 

Nhƣng hiện nay, Công ty lại không áp dụng các chính sách ƣu đãi nhƣ chiết 

khấu thƣơng mại, chính sách chiết khấu thanh toán… Việc không áp dụng các 

chính sách ƣu đãi trong chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phần nào 

làm giảm số lƣợng khách hàng đến với Công ty, làm giảm doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ, việc thu hồi vốn phục vụ cho quá trình kinh doanh chậm. 

 Về việc áp dụng phương thức bán hàng linh hoạt. 

Do đặc điểm của nền kinh tế thị trƣờng rất phong phú, các mặt hàng công ty 

đang kinh doanh đa dạng, giá trị tƣơng đối lớn. Vì vậy để có thể tồn tại và ngày 

càng phát triển trên thị trƣờng thì công ty phải đa dạng hóa các phƣơng phức bán 

hàng. Nhƣng hiện nay trong công ty chỉ áp dụng hai phƣơng thức bán hàng là 

bán buôn và bán lẻ, vì vậy đã phần nào làm giảm số lƣợng khách hàng không 

nhỏ trong tiêu thụ hàng hóa của công ty, làm giảm doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ. 

 Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Mặt hàng của công ty chủ yếu là các sản phẩm điện tử, đây là những mặt 

hàng chịu sự biến động lớn của nền kinh tế thị trƣờng đặc biệt là trong tình 

hình tỉ giá hối đoái đang có sự biến động lớn nhƣ hiện nay (thƣờng xuyên 

tăng lên, giảm xuống bất thƣờng), thêm vào đó giá điện, nƣớc, xăng dầu cũng 

biến động không ngừng làm cho trị giá hàng hóa cũng thay đổi theo. Tuy 

nhiên công ty chƣa lập các khoản dự phòng để bảo đảm tránh những rủi ro 

phát sinh từ việc giảm giá hàng tồn kho. 

 Về dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Công ty là một doanh nghiệp thƣơng mại với quy mô các khoản phải thu 

khách hàng là khá lớn mà việc thanh toán của các khách hàng đôi khi còn rất 

chậm, thậm chí có những khách hàng mà doanh nghiệp không thể thu hồi đ-

ƣợc nợ. Kế toán phải thƣờng xuyên theo dõi một phần tài sản của công ty 

đang trong quá trình thanh toán, hoặc cũng có thể không thanh toán đƣợc. 

Nhƣng doanh nghiệp lại không lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi để 

giảm thiểu rủi ro.  
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         3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng 

mại và dịch vu Sơn Bình 

       3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch 

vụ Sơn Bình                    

      Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, việc cạnh tranh gay gắt cũng nhƣ sự 

biến đổi liên tục của nền kinh tế dẫn đến kết quả tất yếu là các doanh nghiệp 

phải luôn có các chính sách hoạt động hợp lý, thích hợp, xác định đúng mục 

tiêu và phƣơng hƣớng phát triển. Chỉ có nhƣ vậy doanh nghiệp mới có cơ hội 

tồn tại. Muốn vậy các doanh nghiệp trƣớc hết phải hoàn thiện không ngừng, 

đổi mới công tác kế toán sao cho phù hợp với việc quản lý kinh tế tài chính 

của doanh nghiệp. Thông qua việc thiết lập chứng từ, ghi chép, tính toán, tổng 

hợp, kiểm tra và đối chiếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng những phƣơng 

pháp khoa học, Ban quản lý của Công ty có thể nắm bắt đƣợc thông tin một 

cách chính xác, kịp thời, đầy đủ về sự vận động của tài sản và nguồn hình 

thành tài sản, góp phần  bảo vệ, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài sản của đơn vị 

mình. Bên cạnh đó, việc lập Báo cáo tài chính của công tác kế toán còn phục 

vụ, cung cấp thông tin cho các đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của 

Công ty nhƣ: chủ đầu tƣ, cơ quan thuế, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, 

ngƣời lao động…để từ đó ra các quyết định đầu tƣ đúng đắn. 

        3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần 

thương mại và dịch vụ Sơn Bình 

     Công ty cần có đội ngũ nhân viên kế toán không những nắm vững cách 

hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, luật kinh tế tài chính doanh nghiệp, mà còn 

hiểu biết về phần mềm kế toán trong phân tích, phản ánh, xử lý các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh tại đơn vị hàng ngày và lập Báo cáo tài chính. Hơn nữa, 

nhân viên kế toán còn phải là những ngƣời năng động, nhiệt tình, có trách 

nhiệm với công việc và hoàn thành tốt công việc đƣợc giao. Các nhân viên kế 

toán luôn phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về mọi 

mặt của hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu 

hoạt động kinh doanh. 
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   - Thực hiện đúng chế độ kế toán nhà nƣớc ban hành, áp dụng các chuẩn 

mực kế toán, tiến hành tổ chức hạch toán theo đúng quý định 

   - Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học sao cho phù hợp với đặc điểm, 

tính chất, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 

   - Tiếp cận các chuẩn mực kế toán quốc tế, áp dụng phù hợp với tình hình 

thực tế tại Công ty. 

           3.2.3. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ Sơn Bình 

     Dựa trên những hạn chế đã nêu ra và những thông tin kiến thức đã học 

đƣợc em xin đƣa ra một số giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình nhƣ sau: 

 

Kiến nghị 1: Về tổ chức bộ máy kế toán và ghi chép sổ sách kế toán. 

      Một trong những mục tiêu cải cách hệ thống kế toán của Nhà nƣớc là tạo 

điều kiện cho việc ứng dụng tin học và hạch toán kế toán, bởi vì tin học đã 

đang và sẽ trở thành một trong những công cụ quản lý kinh tế hàng đầu. Trong 

khi đó, Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình là công ty kinh doanh 

các thiết bị văn phòng, tính giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia 

quyền liên hoàn do vậy trong kỳ phát sinh nhiều nghiệp vụ cũng nhƣ  việc tính 

toán rất phức tạp dễ xảy ra sai sót. Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm kế 

toán với công ty là vô cùng cần thiết, cụ thể bởi những lý do sau: 

 - Tiết kiệm thời gian, giảm bớt khối lƣợng ghi chép và tính toán. 

 - Tạo điều kiện cho việc thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin 

kế toán nhanh chóng, kịp thời về tình hình tài chính của Công ty. 

 - Tạo niềm tin vào các Báo cáo tài chính mà Công ty cung cấp cho các 

đối tƣợng bên ngoài. 

 - Giải phóng các kế toán viên khỏi việc tìm kiếm, kiểm tra số liệu trong 

việc tính toán số học đơn giản để họ dành nhiều thời gian cho việc phân tích 

thông tin và lao động sáng tạo. 

 - Hạn chế đƣợc việc xảy ra nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tính toán số liệu. 
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         Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán nhƣ  Bravo, 

Vacom Accounting, VsoftBMS.trade (mô hình 3.1)….Đồng thời cũng có một 

số đơn vị cung cấp các phần mềm kế toán miễn phí nhƣ phần mềm kế toán 

MISA- SME Express 7.9 dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của công ty cổ 

phần MISA hoặc phần mềm kế toán AOF ACCOUNTING (mô hình 3.2) Khi 

công ty sử dụng phần mềm kế toán thì trình tự hạch toán sẽ theo sơ đồ 1.13 

 - Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán nhập số liệu vào 

phần mềm kế toán. 

 - Máy sẽ tự động chạy các số liệu vào tất cả những sổ sách có liên 

quan. Đến cuối kỳ, kế toán lập chứng từ phân bổ và kết chuyển. 

 - Từ đó lập ra các Báo cáo tài chính. 

         Mô hình 3.1 – Giao diện phầm mềm kế toán VsoftBMS.trade 

 

            Mô hình 3.2 – Giao diện phầm mềm kế toán AOF ACCOUNTING 
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Kiến nghị 2: Áp dụng các chính sách chiết khấu thương mại . 

 Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh 

cùng một ngành nghề, lĩnh vực vì vậy việc các doanh nghiệp cạnh tranh lành 

mạnh để thu hút khách hàng là điều tất yếu. Công ty cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Sơn Bình cũng vậy, hiện nay trên địa bàn Hải Phòng có rất nhiều 

doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thiết bị văn phòng, hàng điện tử nhƣ CPN, 

Hoàng Cƣờng, …. Việc công ty không áp dụng chính sách ƣu đãi (chiết khấu 

thƣơng mại) trong bán  hàng sẽ phần nào làm giảm lƣợng khách hàng đến với 

công ty, góp phần làm giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Vì vậy để có thể thu hút đƣợc những khách hàng mới, mở rộng thị tr-

ƣờng tiêu thụ và vẫn giữ đƣợc những khách hàng cũ nhằm tăng doanh thu, lợi 

nhuận, công ty nên xây dựng các chính sách ƣu đãi (chiết khấu thƣơng mại) 

phù hợp với tình hình tại công ty. 

Chiết khấu thƣơng mại: là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm 

yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho ngƣời mua hàng do ngƣời mua hàng đã mua 

sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu 

thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua bán hàng. 

Để hạch toán chiết khấu thƣơng mại, công ty sử dụng TK521 - Chiết khấu 

thương mại. 

 Chiết khấu thương mại do công ty xây dựng phải dựa trên: 

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thƣơng mại của doanh 

nghiệp cùng ngành 

- Chính sách chiết khấu thƣơng mại đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc 

kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp 

 Quy định khi hạch toán chiết khấu thương mại 

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua 

đƣợc hƣởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm 

trừ vào giá bán trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng lần cuối cùng. 

- Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu 

thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi trên 

hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua. 

Khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc hạch toán vào TK 521. 

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu 
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thƣơng mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu 

thƣơng mại) thì khoản tiền chiết khấu này không đƣợc hạch toán vào TK 521. 

 Phương pháp hạch toán; 

 Khi thực hiện chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng: 

Nợ TK 521(1): 

Nợ TK 3331: 

        Có TK 131,111,112,…: 

 Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thƣơng mại thực sự phát sinh trong 

kỳ sang TK511: 

Nợ TK 511: 

       Có TK 521(1): 

 Với việc áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại trong tiêu thụ hàng 

hóa này, không những công ty có thể giữ đƣợc những khách hàng truyền 

thống mà còn có thể tăng lƣợng khách hàng mới trong tƣơng lai vì có sự ƣu 

đãi của công ty trong việc bán hàng, giúp thúc đẩy quá trình tiêu thụ, tăng 

năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. 

       Kiến nghị 3: Áp dụng các chính sách chiết khấu thanh toán . 

      Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chiến lƣợc kinh doanh của Công ty 

đóng vai trò rất quan trọng, nó sẽ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của 

Công ty. Hơn nữa, trong điều kiện hiện nay có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lãi 

suất vay ngân hàng mặc dù có xu hƣớng giảm những vẫn có tỷ lệ cao, nhu cầu 

vốn kinh doanh lớn mà doanh nghiệp lại không thiết lập chính sách chiết khấu 

thanh toán trong chiến lƣợc kinh doanh của công ty sẽ làm giảm lƣợng khách 

hàng đến với công ty, làm giảm doanh thu bán hàng, theo đó việc thu hồi vốn 

để phục vụ cho quá trình kinh doanh cũng chậm. 

      Chính vì lẽ đó để có thể thu hút khách hàng, đồng thời đẩy nhanh việc thu 

hồi vồn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, công ty cần phải xây dựng chính 

sách chiết khấu thanh toán phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. 

      Chiết khấu thanh toán là số tiền doanh nghiệp cho khách hàng hƣởng khi 

khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp sớm hơn thời hạn ghi trong hợp đồng. 

      Để hạch toán chiết khấu thanh toán, Công ty sử dụng TK 635- Chi phí 

hoạt động tài chính. 
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 Lãi suất chiết khấu thanh toán của Công ty cho khách hàng hƣởng có 

thể dựa trên  các yếu tố sau: 

- Chính sách chiết khấu thanh toán đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc 

kinh doanh theo từng thời kỳ của doanh nghiệp. 

- Công ty có thể xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán dựa vào lãi 

suất của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. 

- Công ty cũng có thể tham khảo chính sách chiết khấu thanh toán của 

các doanh nghiệp khác cùng ngành. 

- Công ty cần xây dựng chính sách chiết khấu phù hợp. Căn cứ từng 

khách hàng thanh toán nợ mà công ty áp dụng các mức chiết khấu theo 

thời gian.  

 Phƣơng pháp hạch toán: 

     Công ty cần thực hiện việc ghi chép kế toán thông qua TK635 – Chi phí tài 

chính (phản ánh khoản chi phí Công ty phải chịu do giảm trừ khoản phải thu 

khi khách hàng thanh toán trƣớc thời hạn) 

             Nợ TK 635 

                   Có TK 131 

     Với việc áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán trong chiến lƣợc kinh 

doanh của Công ty, không những Công ty có thể giữ đƣợc những khách hàng 

quen thuộc mà còn có thể tăng lƣợng khách hàng trong tƣơng lai vì có sự ƣu 

đãi của Công ty trong việc thanh toán, giúp thúc đẩy quá trình tiêu thụ, tăng 

năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng, thu hồi vốn sớm để phục vụ kinh doanh. 

      Kiến nghị 4: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết. 

     Do chƣa mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh (mẫu số S18-DNN ban hành 

theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài 

chính) nên khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý kinh 

doanh, kế toán theo dõi chung trên TK 642 mà không chia ra thành các yếu tố. 

Việc theo dõi chi phí quản lý kinh doanh theo từng yếu tố sẽ giúp Công ty 

nắm bắt và quản lý chi phí một cách dễ dàng hơn.  

     Công ty nên mở tiểu khoản cấp 2 cho tài khoản 642, tài khoản này đƣợc 

mở chi tiết thành 2 tiểu khoản, nội dung của các tiểu khoản này bao gồm: 

- TK 6421 : Chi phí bán hàng - là khoản chi phí phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dich vụ…  
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- TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp – là toàn bộ chi phí liên quan đến 

hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành 

chung của toàn doanh nghiệp. 

 Lấy lại ví dụ ở phần chi phí quản lý kinh doanh. 

      Kế toán mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo dõi chi tiết cho tài khoản 

642 (biểu số 3.1), khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí quản lý doanh 

nghiệp, kế toán sẽ có thể theo dõi chi tiết từng yếu tố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Sơn Bình                                                                 

Số 7/14/262 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng 

 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 

Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý kinh doanh 

Đơn vị tính: Đồng 

                 Ngày 31 tháng 01 năm 2013 

                  Người ghi sổ                                                                                                                                                                 Kế toán trƣởng 

             (Ký, họ tên)                                                                                                                                                                     (Ký, họ tên)

NT GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản đối 

ứng 

Ghi nợ tài khoản 

Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền 
Chia ra 

TK6421 TK6422 

A B C D E 1 2 3 

   …………………….  ……….. ………… ………… 

19/10 PC 40.10 19/10 Chi phí mua ngoài bằng tiền mặt 111 257.000 257.000  

20/10 PC 45.10 20/10 
Thanh toán tiền thuê kho cho công ty cổ phần 

xây dựng Bạch Đằng 5, bằng TM 
111 3.500.000 2.500.000  

21/10 PC 51.10 21/10 Trả tiền điện thoại văn phòng công ty 111 1.889.784  1.889.784 

… … … ……. … … … … 

31/10 BTTL10 31/10 Tính lƣơng cho CBCNV 334 105.554.065 56.069.255 46.592.459 

…. …….. …. …….. …. …… …. …… 

   Cộng số phát sinh trong kỳ  2.407.149.000 1.301.546.500 1.105.603.500 

Mẫu số S18 – DNN 

Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-

BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC 

Biểu số 3.1 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
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         Kiến nghị 5: Về dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

 Là một doanh nghiệp thƣơng mại, nên quy mô các khoản phải thu của 

khách hàng là khá lớn mà việc thanh toán của khách hàng còn chậm, thậm chí 

có nhiều khách hàng mất khả năng thanh toán (theo báo cáo nợ phải thu đến 

ngày 31/12/2012). Vì vậy việc công ty không lập khoản dự phòng nợ phải thu 

khó đòi để tránh những rủi ro là một hạn chế lớn của công ty. 

 Để khắc phục hạn chế trên, công ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu 

khó đòi khi khách hàng không có khả năng chi trả nợ và xác định giá trị thực 

của một khoản tiền nợ phải thu lập trên BCTC của năm báo cáo. 

Dựa trên tài liệu hạch toán chi tiết các khoản nợ phải thu của từng khách 

hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, các khách hàng quá hạn đƣợc xếp loại 

khách hàng khó đòi, nghi ngờ. Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng 

và trên cơ sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể cả bằng phƣơng pháp xác 

minh, để xác định số dự phòng cần lập theo số % khả năng mất (thất thu): 

      

 

 

 Căn cứ xác định nợ phải thu khó đòi 

  Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán trên hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay 

nợ hoặc các cam kết nợ. 

 Nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán, nhƣng tổ chức kinh tế (các công 

ty, doanh nghiệp tƣ nhân, hợp tác xã...) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

đang làm thủ tục giải thể; ngƣời vay nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị cơ quan 

pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết. 

 Mức trích lập: ( Theo thông tƣ 228/2009/TT - BTC ngày 7/12/2009) 

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập như sau: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dƣới 1 năm 

 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dƣới 2 năm 

 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dƣới 3 năm 

 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên 

 - Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế đã 

lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; ngƣời nợ mất tích, 

bỏ trốn, đang bị cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án 

Dự phòng phải thu khó 

đòi cần lập = Nợ phải thu 

khó đòi 
x 

Số % có khả 

năng mất 
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hoặc đã chết thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi đƣợc để 

trích lập dự phòng 

Tài khoản sử dụng: TK159(2)- Dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

  Phƣơng pháp hạch toán 

 Cuối năm xác định số dự phòng cần trích lập.    Nợ TK642   

                                                                                              Có TK159(2)                                                                    

Đến cuối năm tiếp theo, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi ở kỳ kế toán 

này lớn hơn ở kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết thì hạch toán chênh lệch vào 

chi phí. 

                                       Nợ TK 642 

                                                     Có TK 159(2) 

 Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ này nhỏ hơn kỳ 

trƣớc thì số chênh lệch đƣợc ghi giảm trừ chi phí:                 

                                             Nợ TK139              

                                           Có TK642 

 Nếu các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi 

đƣợc, đƣợc phép xóa nợ: 

                     Nợ TK 159(2): ( nếu đã trích lập dự phòng) 

                     Nợ TK642:   (nếu chƣa trích lập dự phòng) 

                           Có TK 131: 

                           Có TK138: 

Đồng thời ghi  Nợ TK004 

 Đối với nợ khó đòi đã xử lý xóa nợ sau đó thu hồi đƣợc: 

                           Nợ TK111,112... 

                                        Có TK711 

Đồng thời ghi  Có TK004 

Ví dụ:  Căn cứ vào báo cáo công nợ đến ngày 31/12/2012, kế toán xác định: 

Công ty TNHH ứng dụng công nghệ CMAX nợ  40.087.080, quá hạn 8 tháng. 

Công ty cổ phần tin học Hoàng Long nợ  28.261.684, quá hạn 10 tháng… 

Xác định khoản nợ quá hạn là: 234.949.400. Trong đó số quá hạn từ 6 tháng 

đến 1 năm là 165.638.700, quá hạn từ 1 năm đến dƣới 2 năm là 69.310.700 

Khoản nợ không đòi đƣợc:  41.265.700 

Đến ngày 31/12, kế toán tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nhƣ sau: 
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Số dự phòng phải thu khó đòi = 165.638.800 * 30% + 69.710.600 * 50% =    

84.546.940  đồng 

Kế toán định khoản:            Nợ TK642:  84.546.940   

                                           Có TK159(2):  84.546.940   

Đối với khoản khách hàng nợ đƣợc xác định là không thu hồi cần xử lý đƣa 

vào chi phí nhƣ sau:                         Nợ TK642:  41.265.700 

                                                    Có TK131:  41.265.700 

                                                  Nợ TK004:  41.265.700 

 Với việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sẽ giúp cho công ty giảm 

mức tối đa những tổn thất về các khoản phải thu khó đòi trong cơ chế thị 

trƣờng nhiều biến động nhƣ hiện nay. 

      Kiến nghị 6: Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Mặt hàng mà công ty kinh doanh là những mặt hàng có tính chất nhạy 

cảm, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trƣờng rất lớn. Hơn nữa với tình 

hình hiện nay, tỉ giá ngoại tệ ( cụ thể là USD ) biến động tƣơng đối lớn, 

thƣờng xuyên tăng, giảm bất thƣờng. Thêm vào đó chi phí điện nƣớc, xăng 

dầu cũng biến động dẫn đến giá trị hàng hóa cũng biến động không ngừng. Vì 

thế công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho kế toán sử dụng tài khoản 

159(1)  “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” cuối kỳ. Tài khoản 159(1) đƣợc 

mở chi tiết cho từng loại hàng. 

 Quy định khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng hàng 

hóa tồn kho. 

-  Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào số lƣợng, giá gốc, giá trị thuần có 

thể thực hiện đƣợc của từng hàng hóa, xác định khoản dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho phải lập cho niên độ kế toán tiếp theo: 

+  Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối 

kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối 

kỳ kế toán trƣớc chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn đƣợc ghi tăng dự 

phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán 

 + Trƣờng hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối 

kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi 
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trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn đƣợc hoàn nhập ghi giảm dự phòng 

và ghi giảm giá vốn hàng bán. 

 Phƣơng pháp hạch toán. 

-  Cuối kỳ kế toán năm, khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu 

tiên, ghi:                  Nợ TK632: 

                             Có TK159(1): 

-  Cuối kỳ kế toán năm tiếp theo: 

+,  Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế 

toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ 

kế toán năm trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn, ghi: 

                   Nợ TK632: 

                          Có TK159(1): 

+ Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế 

toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối 

kỳ kế toán năm trƣớc nhƣng chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn, ghi: 

                   Nợ TK159(1): 

                         Có TK632: 

 Việc công ty lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ giúp cho doanh 

nghiệp giảm thiểu đƣợc những tổn thất do sự biến động giá trị của hàng hóa 

gây ra, đồng thời có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng, tăng khả năng 

cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng một lĩnh vực nhƣ CPN, 

Hoàng Cƣờng,... 
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KẾT LUẬN 

 Qua quá trình thực tập và tìm hiểu giữa lý luận và thực tiễn tại Công ty 

Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Sơn Bình, em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn 

về từng phần hành kế toán đã học, đặc biệt là công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh. Em nhận thấy rõ hơn vai trò của tổ chức 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp. Đồng thời luôn luôn có 

khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, nói cụ thể hơn là mỗi doanh nghiệp 

đều có những đặc điểm riêng vì vậy tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh, phƣơng pháp hạch toán cũng phải có 

những bƣớc vận dụng linh hoạt từ chế độ kế toán nhà nƣớc vào tình hình cụ 

thể của đơn vị mình.  

 Là sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán, em luôn nghĩ cần phải nhận 

thức đầy đủ cả về lý luận và thực tế ở nhiều góc độ khác nhau trong tổ chức 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau một 

thời gian tìm hiểu em đã nhận thức đƣợc nhiều hơn về vấn đề này. Em tin 

rằng đây sẽ là vốn kiến thức, hành trang quý báu giúp em bƣớc vào đời. 

 Trên đây là toàn bộ nội dung trong cuốn khoá luận tốt nghiệp đề tài 

“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sơn Bình”. 

Trong cuốn khoá luận này em đã vận dụng những kiến thức đã học trong trƣ-

ờng để trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Từ đó mạnh dạn đƣa ra một số đề 

xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Sơn Bình. Tuy 

nhiên do kiến thức còn chƣa sâu rộng, thời gian và trình độ còn hạn chế nên 

không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý 

kiến của các thầy cô để bài khoá luận này đƣợc hoàn thành tốt nhất.                 

 Sau cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy giáo - Th.s 

Nguyễn Văn Thụ, giảng viên trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng, các thầy cô 

trong khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng, cũng nhƣ 

Ban lãnh đạo, các nhân viên của Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Sơn 

Bình đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo để em có thể hoàn thành bài khoá luận tốt 

nghiệp này. 
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    TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nhà xuất bản tài chính 

3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) - Nhà xuất bản tài chính 

4. Lý thuyết và thực hành kế toán - NXB Tài chính Hà Nội 

5. Giáo trình kế toán tài chính - Trƣờng Học viện tài chính 

6. Giáo trình nguyên lý kế toán - Nhà xuất bản thống kê. 

7. Hƣớng dẫn thực hành chế độ kế toán mới - PGS.TS. Võ Văn Nhị - Nhà 

xuất bản tài chính. 

8. Website : http://www.ketoanthue.vn và http://www.ketoanthucte.com. 

 

 

 


